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1
Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty Xi măng 

Chinfon
Bạch Đằng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

2
Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty TNHH 

Kiên Ngọc
Việt Khê, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

3 Kho chứa VLNCN thuộc Công ty CPTM Tân Hoàng An Việt Khê, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

4
Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty cổ phần 

Vật liệu xây dựng số 9
Bạch Đằng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

5 Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng Chiến Thắng, Bạch Đằng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

6 Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng số 2 KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

7 Công ty cổ phần nhựa Châu Á KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

8 Công ty TNHH Bucheon Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

9 Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

10 Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

11 Công ty TNHH công nghiệp nhựa Kyowa (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

12 Công ty TNHH Aichi Tokei Denki Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

13 Công ty TNHH Serveone (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

14 Công ty TNHH KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

15 Công ty TNHH Ilshintech Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

16 Công ty TNHH Halla KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

17 Công ty TNHH Comet Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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18 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Hải Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

19 Công ty TNHH Federal-Mogul (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

20 Công ty TNHH Sung Woo Tech Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

21 Công ty TNHH Seongho Tech Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

22 Công ty TNHH Dunam Chemistry Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

23 Công ty TNHH Primzen Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

24 Công ty TNHH K&P Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

25 Công ty TNHH Witco KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

26 Công ty TNHH Seiyo Hải Phòng Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

27 Công ty cổ phần Paishing Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

28 Công ty TNHH Do Sung Machinery Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

29 Công ty TNHH Taesung Engineering Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

30 Công ty TNHH LG Chem Hải Phòng Engineering Plastics KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

31 Công ty TNHH Young Ho Eng Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

32 Công ty TNHH Sm Tech Vina Engineering KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

33 Công ty TNHH Chin Hung Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

34 Công ty TNHH NC Tech Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

35 Công ty TNHH Vietnam Lianxin KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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36 Công ty TNHH Power 7 KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

37 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

38 Công ty TNHH Goda International Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

39 Công ty cổ phần mực in Á Châu KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

40 Công ty TNHH Longstar Lighting (Việt Nam Hải Phòng) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

41 Công ty TNHH Nano Vision KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

42 Công ty TNHH vật liệu mới Regalcraft KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

43 Công ty TNHH điện tử Long Kiến KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

44 Công ty TNHH Vượng An Phát KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

45 Công ty cổ phần Polyfill KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

46
Nhà máy lắp ráp xe địa hình thuộc Công ty TNHH Việt 

Nam New century Industrial
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

47 Công ty cổ phần Sivico KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

48 Công ty TNHH phát triển công nghiệp BW Nam Đình Vũ KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

49 Công ty TNHH công nghệ Robot Grand - Pro Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

50
Dự án sản xuất móc áo và nhãn mác Winton thuộc Công 

ty TNHH sản xuất Winton
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

51
Nhà máy Hai One Corp thuộc Công ty TNHH Hai One 

Corp
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

52 Công ty TNHH SLP Park Hải Phòng KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

53
Dự án phát triển công nghiệp BW Đông Hải thuộc Công 

ty TNHH phát triển công nghiệp BW Đông Hải
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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54

Dự án JD Property (Việt Nam) Logistics Park Hải Phòng 

I thuộc Công ty TNHH JD Property (Việt Nam) Logistics 

Park Hải Phòng I

KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

55
Nhà máy sản xuất van và phụ kiện ống nước thuộc Công 

ty TNHH Huaping Việt Nam
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

56
Dự án vật liệu trang trí Viyilesun Việt Nam thuộc Công 

ty TNHH công nghệ vật liệu mới Viyilesun (Việt Nam)
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

57 Công ty TNHH vật liệu Vinasanfu
Lô đất CN5.5B KCN Đình Vũ, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

58 Công ty TNHH Sunny Bridge
Lô đất CN4.1G KCN Đình Vũ, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

59 Công ty TNHH vật liệu Vinasanfu
Lô đất CN5.5BH KCN Đình Vũ, 

phường Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

60 Công ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Lô CN5.6B khu công nghiệp Đình Vũ, 

Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

61 Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô 

CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ, 

Thành phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

62
Trung tâm vận chuyển và kho vận Đông Bắc Bộ - Công 

ty vận chuyển và kho vận bưu điện

Lô CN4.3B Khu công nghiệp Đình Vũ, 

thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

Thành phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

63 Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thành
Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

64 Công ty TNHH MVG Đình Vũ
Lô đất CN5.3I, khu công nghiệp Đình 

Vũ, Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

65 Công ty TNHH sx lốp xe Bridgestone VN
Khu đất CN4.1, khu công nghiệp Đình 

Vũ, Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

66 Công ty TNHH TM Thủy Ngân
Lô CN5.6C, khu công nghiệp Đình Vũ, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

67 Công ty TNHH Tamada Việt Nam
Khu đất CN4.4B, Khu công nghiệp 

Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

68
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần- 

 Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

69
Kho gas Vạn Lộc thuộc Công ty cổ phần kinh doanh và 

xuất nhập khẩu khí gas hóa lỏng Vạn Lộc

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

70 Công ty cổ phần DAP - Vinachem
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

71
Phân xưởng vận hành Hải Phòng - Chi nhánh khí Hải 

Phòng - Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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72 Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Anpha
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

73 Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

74 Công ty TNHH vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

75 Công ty TNHH dầu nhờn Idemitsu Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

76 Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

77 Công ty TNHH Gas Venus
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

78 Công ty TNHH Daesun Vina
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

79
Tổng kho LPG Đình Vũ thuộc Công ty cổ phần kinh 

doanh LPG Việt Nam

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

80
Chi nhánh Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP - Nhà 

máy LPG Hải Phòng

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

81 Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

82 Công ty TNHH IML Technology Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

83
Tổng kho LPG Hồng Hà thuộc Chi nhánh Công ty 

TNHH thương mại Trần Hồng Quân

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

84
Kho dung môi hóa chất ĐìnhVũ - Công ty TNHH hóa 

dầu Petrolimex - CTCP

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

85
Chi nhánh Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam) - Nhà 

máy cảng Hải Phòng

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

86 Công ty cổ phần thương mại dầu khí An Dương
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

87 Công ty TNHH Super Gas
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

88
Kho dung môi hoá chất Đình Vũ thuộc Công ty TNHH 

hóa chất Petrolimex

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

89
Nhà máy 3 - Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-

Etsu Việt Nam

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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90 Công ty TNHH Bitumen Việt Nam
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

91 Công ty TNHH Suhil Vina
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

92 Công ty TNHH PHA Việt Nam
KCN Deep C2A, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

93 Công ty TNHH Pantra vina
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

94 Công ty TNHH YMP Plus
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

95 Công ty TNHH Michang Việt Nam
KCN Deep C2A, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

96 Công ty TNHH Dong Yang Vina Industry
KCN Deep C2A, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

97 Công ty TNHH G Food
KCN Deep C2A, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

98 Công ty TNHH KFS Vina
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

99 Công ty TNHH Haewon Vina
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

100 Công ty TNHH Sem Diamond
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

101 Công ty TNHH LS Metal Vina
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

102 Công ty TNHH Ecolux Veko
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

103 Công ty TNHH Sem Miro
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

104 Công ty cổ phần quản lý chuỗi cung ứng Jupiter
KCN Deep C2B, phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

105 Công ty TNHH kỹ thuật bao bì ADHES Việt Nam
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

106 Công ty TNHH Dongkang Tech Việt Nam
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

107 Công ty TNHH Pegatron Việt Nam
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 
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108 Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

109 Trạm biến áp 110KV
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

110 Công ty TNHH công nghệ chính xác Yinxin Hải Phòng
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

111 Công ty TNHH Pressway Precision (Việt Nam)
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

112 Công ty TNHH phát triển hậu cần BW Hải An
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

113 Công ty TNHH Tesa Site Hải Phòng
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

114 Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam)
KCN Deep C2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

115 Nhà máy nano Phước Thạnh
Lô CN 3.2D, Khu công nghiệp Đình 

Vũ, Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

116 Công ty Cp Cảng dịch vụ dầu khí PTSC Đình Vũ KCN Đình Vũ, Quận Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

117 Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Bảo
Lô CN3.2C Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

118 Công ty TNHH Flat (Việt Nam) Lô đất CN 4.2C PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

119 Công ty TNHH Polarium Việt Nam

Lô đất CN4.2B, CN4.2B1, CN4.2B2, 

CN4.2B3AKCN Đình Vũ, phường 

Đông Hải, Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

120 Công ty TNHH Universal Scientific Industrial
Lô đất CN4.1H KCN Đình Vũ, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

121 Công ty TNHH sơn Cashew Mapin (Việt Nam)
Lô đất CN5.5E KCN Đình Vũ, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

122 Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
Lô đất CN4.1L, Khu công nghiệp Đình 

Vũ, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

123 Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C
Lô KB2.3 và KB3.3 KCN MP Đình Vũ, 

Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

124 Công ty TNHH Lê Chân
Lô CN2.1 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 

2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

125 Công ty TNHH Vũ Hải
Lô KB2.13 KCN MP Đình Vũ, Đông 

Hải 2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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126 Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê
Lô CN4.3 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 

2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

127 Công ty cổ phần Neo Floor
Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 

2, Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

128 Công ty TNHH Easily CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

129 Công ty TNHH bao bì Hạo Hãn CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

130 Công ty TNHH may xuất khẩu Tân Dương CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

131 Công ty TNHH văn phòng phẩm quốc tế CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

132 Công ty TNHH Vonfram Á Châu Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

133 Công ty TNHH Well Power (Việt Nam) CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

134 Nhà máy yên Vĩnh Bảo - Công ty TNHH Yen of London CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

135 Công ty TNHH Iwahashi Brushes Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

136
Tổng kho xăng dầu Thượng Lý - Công ty xăng dầu khu 

vực III-TNHH MTV

Số 1 Sở Dầu, phường Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

137
Nhà máy dầu nhờn Thượng Lý thuộc Tổng công ty hóa 

dầu Petrolimex - CTCP
Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

138 Xí nghiệp xăng dầu K131 - Công ty xăng dầu B12 Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

139 Cơ sở An Đồng thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

140 Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài (VN) KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

141 Công ty TNHH Công nghệ Hakken KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

142 Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

143 Công ty TNHH CNCX Meri mack River KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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144 Công ty TNHH Believe Zone KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

145 Công ty TNHH Blue Tec Vina KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

146 Công ty TNHH Fantastic International KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

147 Công ty TNHH EM Vina KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

148 Công ty TNHH HMT Vina KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

149 Công ty TNHH Tianye Outdoor (Việt Nam) KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

150 Công ty TNHH Hyon Jin Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

151 Công ty TNHH Hae Sung Chemical KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

152 Công ty TNHH Yura Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

153 Công ty TNHH Global Wrapper Industrial KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

154 Công ty TNHH Bigfun Leisuer Toys & Sports Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

155 Công ty TNHH Eno interlining Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

156 Công ty TNHH Kintex Eclastic KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

157 Công ty TNHH Công nghệ Ducar KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

158 Công ty TNHH Faraday Products KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

159 Công ty TNHH Giầy Bình Dương
CCN Kim Lương, Phú Thái, Tp. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

160 Công ty TNHH Đóng tàu Huy Văn
CCN Kim Lương, Phú Thái, Tp. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

161 Công ty TNHH Freedom Footwear Vina
CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, Tp. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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162 Công ty TNHH sản xuất giầy Chung jye VN
CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, Tp. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

163 Kho bãi, văn phòng Công ty cổ phần dầu khí Bách Khoa
Cụm CN Quỳnh Phúc, Thôn Quỳnh 

Khê, xã Phú Thái, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

164 Kho Ngoại quan Cát Vận Đường K9, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

165 Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát Đường Bùi Viện, phường Hải An PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

166 Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

167 Công ty TNHH Logistics Ánh Hưng Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

168 Công ty cổ phần HTM Logistics Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

169 Công ty cổ phần City Delivery Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

170
Chi nhánh Công ty TNHH MOL Logistics Việt Nam tại 

thành phố Hải Phòng
Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

171 Công ty cổ phần Liên Kết Vàng Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

172 Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

173 Công ty TNHH Kuehne + Nagel Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

174 Công ty TNHH Kuehne + Nagel Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

175 Công ty TNHH MVG Đình Vũ Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

176 Khách sạn Hoàng Long
25 Trần Quang Khải, phường Hồng 

Bàng, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

177 Khu chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Đồng Quốc Bình Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

178 Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

179 Công ty TNHH sản xuất VSM Nhật Bản
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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180 Công ty TNHH Uniden Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

181
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 

nhà máy tại Hải Dương

KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

182 Công ty TNHH điện tử Iriso Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

183 Công ty TNHH Proterial Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

184 Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

185 Công ty TNHH VSP Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

186 Cty TNHH công nghệ IKKA Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

187 Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

188 Công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evegreen Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

189 Công ty TNHH ICS Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

190 Cty TNHH kỹ thuật ChangHong Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

191 Công ty TNHH Toko Mimtech Nhật Bản
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

192 Công ty TNHH Valqua Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

193 Công ty Cổ phần Vifon - CN Hải Dương
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

194 Công ty TNHH NaNoFab Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

195 Công ty TNHH Sambound Việt Nam
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

196
Công ty TNHH Three - Color Stone Stationery (Việt 

Nam)

KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

197 Công ty TNHH Super foam Enterprise INC
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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198
Công ty Cổ phần quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Việt 

Nam Chi nhánh HD

KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

199 Công ty TNHH dệt may Wanna
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

200 Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

201 Công ty TNHH YA-AJM Việt Nam
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

202 Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

203 Công ty cổ phần Dinh dưỡng Quốc Tế CNC
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

204 Công ty TNHH BSE Việt Nam
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

205 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp toàn cầu
CCN Ba Hàng, Phường Nam Đồng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

206 Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Bắc xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

207 Công ty xi măng Phúc Sơn CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

208 Công ty TNHH sản xuất xi măng Thành Công II CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

209 Công ty TNHH Phú Tân
CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

210 Công ty CP phát triển công nghệ Tài nguyên môi trường Phường Nhị Chiểu, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

211 Công ty CP SX&TM Gia Thịnh Phát Phường Nhị Chiểu, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

212
Công ty TNHH SX giày ChungJye VN – chi nhanh Kinh 

Môn
Phường Nhị Chiểu, PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

213 Công ty TNHH MTV Phú Thuận Phường Nhị Chiểu, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

214 Công ty CP xi măng Trung Hải - HD Phường Nhị Chiểu, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

215 Công ty CP sản xuất VLXD Thành Công III CCN Hiệp Sơn, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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216 Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

217 Công ty TNHH Vina Sekyo
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

218 Công ty TNHH Kukil Textile Vina
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

219 Công ty TNHH Puyoung Việt Nam
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

220 Công ty TNHH Samchully Carbotech Việt Nam

Lô CN 15, 16, 17 Cụm Công nghiệp 

Lương Điền, xã Cẩm Giàng, thành phố 

Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

221 Công ty TNHH Khoa Liên Việt Nam (Cơ sở 1) phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

222 Công ty cổ phần Venture International Việt Nam phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

223 Công ty Dệt Hopex phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

224 Công ty TNHH Mirae - Bac phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

225 Công ty TNHH M.K Vina phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

226 Công ty CP Ánh Dương Việt Nhật phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

227 Công ty TNHH thực phẩm nghĩa mỹ Việt Nam phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

228 Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Toàn Cầu phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

229 Công ty TNHH May Fomsotar phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

230
Trung tâm thương mại Ngọc Châu BigC Hải Dương - 

CNCT CP Bất động sản Việt Nhật tại Hải Dương

phường Hải Dương, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

231 Chung cư Bạch Đằng Lake View
phường Hải Dương, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

232
Kho dự trữ Bình Hà thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Nam 

Thanh
xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

233
Nhà máy sản xuất bao bì carton thuộc Công ty Cổ phần 

chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương
xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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234 Công ty TNHH JST nhất thế giới áo mưa xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

235 Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam HD xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

236 Công ty TNHH Thương mại HD Thiên Nga xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

237
Kho dự trữ Đông La thuộc Chi cục dự trữ nhà nước Ninh 

Thanh

xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

238
Kho dự trữ Neo thuộc Chi cục dự trữ nhà nước Ninh 

Thanh
xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

239
Nhà xưởng, kho cho thuê thuộc Công ty Cổ phần thương 

mại xuất nhập khẩu Vạn Sơn
xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

240 Công ty TNHH Ge-Shen (VN)
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

241 Công ty TNHH Phi
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

242 Công ty TNHH Laurelton Diamonnds Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

243 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

244 Công ty TNHH Poongsan System Vina
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

245 Công ty TNHH thép Deaho Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

246 Công ty TNHH Memtech (Việt Nam)
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

247 Công ty TNHH thiết bị điện Liên Đại Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

248 Công ty TNHH Jemmtec Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

249 Công ty TNHH Shinheung Vina
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

250 Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

251 Công ty TNHH Prettl Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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252
Nhà máy hóa chất và môi trường Aureole Mitani - Chi 

nhánh Hải Dương

KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

253 Công ty TNHH dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

254 Nhà máy 1 - Công ty TNHH Taishodo Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

255 Nhà máy 2 - Công ty TNHH Taishodo Việt Nam
KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

256
Chi nhánh Công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam tại Hải 

Dương

KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

257 Công ty TNHH bao bì VOION Phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

258
Chi nhánh Công ty TNHH Hwa Pao Resins Việt Nam tại 

Hải Phòng
Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

259 Công ty TNHH Shun Rong CCN Cộng Hòa, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

260 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Xi Nan Hải Dương CCN Cộng Hòa, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

261 Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Zhong Xiang Việt Nam CCN Cộng Hòa, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

262 Công ty TNHH Công nghệ Điện Solid Việt Nam CCN Cộng Hòa, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

263 Công ty TNHH Nhôm Đông Á
CCN Tân Dân, P. Lê Đại Hành, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

264 Công ty CP Thế Giới
CCN Tân Dân, P. Lê Đại Hành, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

265 Công ty TNHH Công nghiệp For Việt xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

266 Chi nhánh công ty CP Paishing Việt Nam tại Hải Dương xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

267 Công ty TNHH hệ thống điện Việt Nhật xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

268 Công ty Cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

269 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Huy
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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270 Công ty TNHH Toong I Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

271
Nhà máy sản xuất, sơ chế, tái chế hạt nhựa thuộc Công ty 

dịch vụ xuất nhập khẩu Liên Minh

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

272 Công ty TNHH Dongbang Vina
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

273 Công ty TNHH Risun Technology (Việt Nam)
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

274 Công ty TNHH Jin Gog She Precisinon Mold Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

275 Công ty TNHH giày Fortune Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

276

Nhà văn phòng và nhà xưởng phân loại xử lý chất thải 

thuộc Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất 

Đại Thắng

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

277 Công ty TNHH dụng cụ mỹ thuật Jia Feng Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

278 Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

279 Công ty TNHH Great Star Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

280 Công ty TNHH Huada Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

281 Công ty TNHH Shop-vac VIET NAM
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

282
Nhà xưởng, kho và văn phòng cho thuê thuộc Công ty 

TNHH đầu tư và công nghiệp Wiin Việt Nam

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

283 Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

284 Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

285 Công ty CP đá mài Hải Dương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

286 Công ty TNHH Nghĩa Bình Cụm công nghiệp Việt Hòa - P Việt Hòa PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

287 Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại SAM
Cụm công nghiệp Việt Hòa - P Việt 

Hòa, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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288 Công ty TNHH Trường Giang Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

289
Đại lý Toyota Hải Dương - công ty TNHH Toyota Hải 

Dương
Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

290
CHXD Minh Hải - Công ty TNHH thương mại và vật tư 

Minh Hải
Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

291 Cửa hàng xăng dầu Nam Long; Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

292
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Thành Hải 

Dương
Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

293
Nhà máy sản xuất lông vũ thuộc Công ty TNHH Quang 

Tùng
phường Lê Thiện PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

294 Công ty Cổ phần công nghệ giấy Đại nam
Xã An Hồng, huyện An Dương, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

295 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 484 Lạch Tray, Lê Chân, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

296 Khu B thuộc Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 338 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

297 Viễn Thông Hải Phòng Đường Lê Hồng Phong, phường Hải An PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

298
Khu thương mại dịch vụ cửa hàng giới thiệu sản phẩm và 

văn phòng làm việc thuộc Công ty TNHH Ngân Vũ
phường An Dương PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

299 Ký túc xá công nhân và xưởng cơm
Km 9 Phạm Văn Đồng, Hưng Đạo, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

300 Tòa nhà hỗn hợp thuộc dự án Hoàng Huy - Sở Dầu Số 2A Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

301 Kho Bắc Sơn Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

302 Công ty CP Bao Bì Hùng Vương
525 QL5cũ, Hùng Vương, Hồng Bàng, 

Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

303 Chung cư số 2A thuộc Công ty cổ phần đầu tư Pacific Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

304 Công ty TNHH Vinh Phát VN Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

305 Công ty TNHH Long Sơn Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

306
Công ty TNHH DAMCO Việt Nam - Chi nhánh Hải 

Phòng

Hải Thành, phường Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

307 Công ty TNHH Yoshino Denka Kogyo Việt Nam
Hải Thành, phường Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

308 Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
Hải Thành, phường Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

309
Kho lưu giữ hàng hóa thuộc Chi nhánh Công ty TNHH 

vận tải Việt Nhật (địa điểm số 2)

KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

310 Công ty TNHH SSK Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

311 Chi nhánh Công ty TNHH Aureole BCD
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

312 Công ty TNHH Siam Steel Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

313 Công ty TNHH Meijitsu Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

314 Công ty TNHH Việt Nam Sanyu Seimitsu
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

315 Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

316 Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

317 Công ty TNHH ATARIH Precision Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

318 Công ty TNHH điện tử Taisei Hà Nội
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

319 Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

320 Công ty TNHH Fit Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

321 Công ty TNHH Honwu Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

322 Công ty TNHH ORC Việt Nam
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

323 Công ty Cổ phần Trường Phú
KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

324
Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Vạn Kim Sơn 

(được chuyể đổi từ HKD Nguyễn Thị Hiền)
Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

325 Công ty TNHH Tae Kuyng ViNa. Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

326 Công ty TNHH Win Way Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

327 Công ty Cổ phần TMXNK Vạn Sơn Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

328 Công ty Cổ phần đầu tư Trường Phát Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

329 Công ty TNHH Huệ Lực Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

330 Công ty TNHH Yejin F&G Vina Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

331 Cty TNHH Hồng Ngọc Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

332 Công ty TNHH Very Vina Xã Tứ Kỳ- TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

333
Điểm kho dự trữ Hưng Đạo thuộc Chi cục Dự trữ nhà 

nước khu vực III
Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

334 Công ty CP quản lý chuỗi cung ứng Jupiter VN Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

335 Kho dự trữ Cẩm Phúc Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

336 Kho dự trữ Quốc gia xã Đường An xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

337 Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc kỹ thuật cao xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

338
Kho dự trữ Đồng Tâm thuộc Chi cục dự trữ nhà nước 

Ninh Thanh
Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

339
Kho xăng dầu hải Dương - Xí nghiệp kho vận xăng dầu 

K132
Xã Tuệ Tĩnh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

340 Công ty CP bao bì Xuân Cầu Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

341 Công ty TNHH Quốc tế Thanh Sang Việt Nam Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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342 Công ty Cổ phần Trung Kiên Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

343 Công ty TNHH Move Vina Xã Tân Kỳ, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

344 Công ty TNHH Hydrodynamic VN Xã Nguyên Giáp, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

345 Chung cư Tuệ Tĩnh Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

346
Khách sạn Nam Cường thuộc CN Hải Dương Công ty 

CP du lịch dịch vụ Nam Cường
Tứ Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

347 CN Công ty TNHH Dầu nhờn GS VN tại Hải Dương Thạch Khôi, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

348 Công ty TNHH Ford VN Tứ Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

349 Công ty TNHH M&S Vina Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

350 Công ty Cổ phần giầy Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

351 Công ty TNHH may mặc MAKALOT xã Hà Tây, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

352 Công TY TNHH may mặc Đại Dương xã Hà Bắc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

353 Công ty TNHH May mặc Hoa Hồng xã Hà Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

354 Công ty TNHH may mặc Hoa Vũ xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

355 Công ty cổ phần Agrimax Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

356
Công ty TNHH phát triển đầu tư và thương mại Minh 

Anh
Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

357 Chi nhánh Công ty CP dây và cáp điện Taya Việt Nam Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

358 Công ty CP may Hải Anh xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

359 Công ty TNHH HAIVINA xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

360
Cơ sở sản xuất khuôn mẫu, linh kiện điện tử và cho thuê 

nhà xưởng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển HTV
xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

361
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su thành phẩm - 

Công ty TNHH DY Elacen Vina

KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

362 Công ty CP dược phẩm Quốc tế Dolexphar
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

363 Công ty TNHH Fashion Pin Up Vina
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

364
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi HaiD Hải Dương 

Thuộc Công ty TNHH HaiD Hải Dương

KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

365 Công ty TNHH MyongShin Tech Vina
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

366 Công ty TNHH LMS Vina
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

367 Công ty TNHH Sangshin Việt Nam Electrolics
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

368
Nhà máy sản xuất sản phẩm vật liệu chịu nhiệt Burwitz - 

Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz

KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

369 Công ty TNHH NamYang Delta
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

370 Công ty TNHH May Ever - Glory (Việt Nam)
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

371 Nhà máy sản xuất - Công ty CP Hồng Gia
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

372 Công ty TNHH Dệt Facific Crystal KCN Lai Vu, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

373 Công ty TNHH Nhôm Tân Á KCN Lai Vu, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

374 Công ty TNHH Vsip Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

375 Công ty TNHH dịch vụ hạ tầng Sembcorp Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

376 Công ty TNHH công nghệ Lian Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

377 Công ty TNHH Nishina Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 
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378 Công ty TNHH Instanta Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

379
Chi nhánh công ty TNHH Epe Packaging (Việt Nam) tại 

Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

380 Công ty TNHH Sea Horse Vsip Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

381 Công ty TNHH Hecom Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

382 Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

383 Công ty TNHH Global Hi-Tek Precision Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

384 Công ty TNHH Moons’ Industries (Việt Nam)

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

385 Công ty TNHH TSKA Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

386 Công ty TNHH Eager Kenner Hitech Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP 

Hải Phòng, phường Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

387 Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hải Phòng
Đường K9, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

388 Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng
Đường K9, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

389 Công ty cổ phần 19-9
Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

390
Hạ tầng kỹ thuật KCN Cẩm Điền – Lương Điền thuộc 

Công ty TNHH Vsip Hải Dương

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

391 Trạm cấp LPG - Nhà máy Best Pacific Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

392 Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

393 Công ty TNHH kỹ nghệ Longstar Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

394 Công ty TNHH EHWA Global.
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

395 Công ty TNHH Vinafoam Việt nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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396 Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

397 Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

398 Công ty TNHH Nhựa Ta Tinh (Hải Dương)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

399
Chi nhánh Công ty TNHH Daesang Việt Nam tại Hải 

Dương

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

400
Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp BW Hải 

Dương

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

401
Công ty TNHH công nghệ Sheng Shing (Việt Nam - Hải 

Dương)

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

402 Công ty TNHH Tranit Vina
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

403 Công ty TNHH A-Tech automotive Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

404 Công ty TNHH Fuluhashi (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

405
Công ty TNHH TK Precision Technolory Hồng Kông 

Việt Nam

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

406 Chi nhánh Công ty TNHH Aureole BCD (địa điểm số 2)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

407 Công ty TNHH Superior EMS (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

408 Công ty TNHH Union Materials Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

409 Công ty TNHH Công nghệ Axfan (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

410 Công ty TNHH Jointak Labels Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

411 Công ty TNHH Hai Premium Treats
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

412 Công ty TNHH FUJIKURA KASEI Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

413 Công ty TNHH Seo Kwang Electric ViNa
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

414 Công ty TNHH dịch vụ hạ tầng Sembcorp Hải Dương
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

415 Công ty TNHH Auden Techno Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

416 Công ty TNHH MTV Maeden Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

417 Công ty TNHH CMA Công nghiệp Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

418
Công ty TNHH Great Eastern High Tech Materials (Việt 

Nam)

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

419 Công ty TNHH ETRON Việt Nam Technologies
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

420 Công ty TNHH PVTech Lighting (BW Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

421 Công ty TNHH High Tek Harness
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

422 Công ty TNHH DS Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

423 Công ty TNHH công nghiệp FSP Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

424 Công ty TNHH điện tử SNC Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

425 Công ty TNHH vật liệu mới Đại Việt (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

426 Công ty TNHH điện tử SHDC
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

427 Công ty TNHH linh kiện HO YUAN (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

428 Công ty TNHH Quang điện Flyin (Việt Nam)
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

429 Công ty TNHH Công nghệ tái chế sạch Great
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

430 Công ty TNHH JY Steel Processing Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

431 Công ty TNHH Kỹ thuật Shiu Li Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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432
Công ty TNHH Vật liệu bảo vệ môi trường ASinK (Việt 

Nam)

KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

433 Công ty TNHH Nhôm Fuxin Việt Nam
KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm 

Giàng, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

434 Chi nhánh công ty cổ phần Devyt tại Hài Phòng xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

435 Công ty TNHH nguyên liệu giày Thuận Ích xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

436 Nhà máy sản xuất mũ giày Tiên Lãng xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

437 Công ty TNHH Phú Dụ xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

438 Công ty TNHH giày Evergreen xã Tiên Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

439 Công ty TNHH may mặc Giang Nam xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

440 Công ty TNHH đầu tư Oanh Vân xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

441 Công ty TNHH Hoa Thành xã Đại Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

442 Công ty TNHH đồ chơi xã Tiên Cường, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

443 Nhà máy sản xuất trang phục bảo hộ công nghiệp xã Tân Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

444 Công ty TNHH SXTM Liên Thành phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

445 Công ty TNHH YJ Link Vina KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

446 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Honor Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

447 Công ty TNHH Phihong Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

448 Công ty TNHH Maya Creation (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

449 Công ty TNHH Autel Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 
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450 Công ty TNHH Hangtai Hải Phòng Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

451 Công ty TNHH công nghiệp BOND KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

452 Công ty TNHH chế tạo Hudson (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

453 Công ty cổ phần thép Ngũ Phúc KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

454 Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

455
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật truyền động San - 

Tohno (Hải Phòng)
KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

456 Công ty TNHH vật liệu mới Wote Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

457 Công ty TNHH XuGuang Technolo gy (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

458
Công ty TNHH MeiJiaQi (Việt Nam) Mold Auto Pats Rb 

& Plastic
KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

459 Công ty TNHH Ko Shun Cheong (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

460 Công ty TNHH khuôn mẫu Aristo Việt Nam phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

461 Công ty TNHH giầy Thuận Phi phường Lưu Kiếm, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

462 Công ty TNHH Rapid Aid Việt Nam Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

463 Công ty TNHH giày Xuda Việt Nam Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

464 Công ty TNHH EverViet Toys Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

465 Công ty TNHH Vina Bingo
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

466 Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

467 Công ty TNHH Giấy Phong Đài Đài Loan
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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468 Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

469 Công ty TNHH Korg Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

470 Công ty chế tạo máy Citizen
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

471 Công ty TNHH chế tạo máy EBA
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

472 Công ty TNHH Terai Vina
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

473 Công ty TNHH Wayne Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

474 Công ty TNHH Arai Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

475 Công ty TNHH giấy Konya Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

476 Công ty TNHH Ojitex Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

477 Công ty TNHH Hestra Matsuoka Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

478 Công ty TNHH vận tải quốc tế Nhật Việt
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

479 Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

480
Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn 

mẫu Việt Nam (VMC)

KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường 

Việt Hòa, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

481 Công ty cổ phần đầu tư Bigland ID
KCN An Phát I, xã An Phú, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

482 Công ty TNHH Credible (Việt Nam)
KCN An Phát I, xã An Phú, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

483 Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal
KCN An Phát I, xã An Phú, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

484 Khách sạn Pullman Hải Phòng
12 đường Trần Phú, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

485
Tòa nhà Bạch Đằng Tower thuộc Tổng công ty xây dựng 

Bạch Đằng

268 đường Trần Nguyên Hãn, phường 

An Biên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH
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486
Khách sạn Hải Phòng Chuo Việt Nam thuộc Công ty 

TNHH Chuo Việt Nam

đường Bùi Viện, phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

487 Toà nhà CT2 thuộc Công ty TNHH Minato Việt Nam
đường Bùi Viện, phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

488
Trung tâm thương mại Aeonmall Hải Phòng Lê Chân 

thuộc Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam

10 đường Võ Nguyên Giáp, phường An 

Biên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

489 Cụm rạp chiếu phim CGV Vinhomes Imperia Hải Phòng
đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

490 Tổ hợp TTTM Vincom Plaza - Imperia Hải Phòng
đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

491 Khách sạn Sheraton Hải Phòng
đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

492
Tòa nhà Cát Bi Plaza thuộc Công ty TNHH MTV thương 

mại đầu tư và phát triển đô thị Hải Phòng

1 đường Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

493
Siêu thị Coopmart Hải Phòng thuộc Công ty TNHH 

MTV Co.pmart Hải Phòng

1 đường Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

494 Trung tâm thương mại Vincom Plaza Lê Thánh Tông
1 đường Lê Thánh Tông, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

495
Nhà hàng HP3 BBQ thuộc Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại 3AE

đường Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

496 Tổ nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

497 Khách sạn Cát Bà Paradise Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

498 Khách sạn Hùng Long Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

499 Khách sạn Sea Pearl Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

500 Khách sạn Hướng Dương (Kiên Ngọc) Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

501 Khách sạn Ruby Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

502 Khách sạn Wink Hải Phòng
135 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

503 Chi nhánh Cảng Tân Vũ KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

504 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
Số 5 đường Chùa Vẽ, Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

505 Cảng Đình Vũ KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

506 Cảng Đoạn Xá
Số 15 đường Ngô Quyền, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

507 Trụ sở văn phòng Cảng Hải Phòng Số 8A Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

508 Cửa hàng xăng dầu số 3 Xã An Lão, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

509 Cảng Tự Long
Số 55 Quốc lộ 5 cũ, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

510 Cảng Tiến Mạnh
Tổ 5 khu 7 Quốc lộ 5 cũ, phưởng Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

511 Công ty CP cơ khí XNK Đài Việt
Cảng Vật Cách, Km9 đường 5 cũ 

Phưởng Hồng An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

512 Cảng thủy nội địa Hoàng Anh
Phường Thành Đông, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

513 Chợ An Dương
Số 20 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

514 Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn (Karaoke)
Số 2E đường Dư Hàng, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

515 Công ty CP xe khách Thanh Long Số 440 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

516 Trường mẫu giáo Kim Đông IV Số 44 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

517 Trường THCS Tô Hiệu Số 347 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

518 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Số 416 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

519 Trường mẫu giáo Kim Đồng II
Số 198 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

520
Cửa hàng xe máy Hương Giang 5- Công ty TNHH TM 

Hương Giang
Số 450 Tô Hiệu,Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

521 Nhà hàng lẩu dê Nhất Ly Số 428 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

522
Trung tâm ngoại ngữ và du lịch AS- Công ty TNHH ĐT 

AS Việt Nam

Số 137 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

523 Trụ sở bảo hiểm xã hội khu vực Lê Chân
Số 169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

524 Trường mầm non Kitty Số 43 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

525 Trụ sở cty CP xây dựng phát triển nhà
Số 78 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

526 Siêu mỹ phẩm Phương Vỹ
Số 264B Trần Nguyên Hãn, An Biên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

527
Phòng khám đa khoa Thái Sơn - Công ty TNHH Bệnh 

Viện Thái Sơn
Số 59 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

528
Mỹ phẩm Ngọc Trâm- Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 

Trâm

Số 24 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

529 Cty TNHH dược phẩm Việt Dũng
Số 22-22B Trần Nguyên Hãn, An Biên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

530 Bãi đỗ xe thuộc Cty CP cơ khí An Biên Số 1 Lán Bè, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

531
Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Giám định Hàng Hải 

Phương Bắc

Số 147 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

532 Trụ sở công ty CP da giầy và phát triển Hải Phòng
Số 271+ 276 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

533 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng - Trụ sở 2
Số 83/89 Hàng Kênh,Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

534 Chi cục thuế khu vực Lê Chân- Dương Kinh Số 200 Tô Hiệu, Hàng Kênh, Lê Chân PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

535 Công ty TNHH Ngọc Hà Số 199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

536 Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng Số 240 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

537 Trường Mầm non Ngôi Sao Hải Phòng
Lô NT Khu đô thị ven sông Lạch Tray, 

Phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

538
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Ngôi Sao Hải Phòng

Lô TH Khu đô thị ven sông Lạch Tray, 

Phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

539 Công ty TNHH năng lượng Nam Phạm
Số 180 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

540 Trạm biến áp 110kv Lê Chân
Số 466 đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

541 Công ty CP may Đại Việt
Số 45/84 đường Dân Lập, phường Lê 

Chân, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

542 Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Tất Thành 36/84 Dân Lập, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

543 Hộ kinh doanh Vinh Thủy LIGHTING
Số 276 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

544 Tòa nhà của ông Bùi Tiến Tuấn và bà Vũ Thị Phương
số 20/23/409 Miếu Hai xã, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

545 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng (Nhà nghỉ lẻ) Số 202 Đào Nhuận, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

546 Nhà nghỉ Sơn Hà 2 227 Đào Nhuận, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

547 Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân Tổ 12 Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

548
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng- Điện lực Lê 

Chân
Số 10/119 Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

549 Khách sạn Ánh Dương II Số 48 Ngô Kim Tài, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

550 Hotel Thiên Trang 3 Số 210 Đào Nhuận, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

551 Khách sạn Ánh Dương I Số 43 Ngô Kim Tài, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

552 Nhà nghỉ Đình Vũ 3 Số 917 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

553 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
Số 84 đường Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

554
Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải 

Phòng cơ sở 2

Số 41 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

555 Đoàn chèo Hải Phòng
Số 49 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

556
Điện máy Samnec Hồ Sen - Công ty cổ phần quốc tế 

S.A.M.N.E.C
số 4 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

557 Công ty TNHH Toyota Hải Phòng
Số 274 đường Lạch Tray, Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

558 Trường mầm non Đồng Tâm

Số 274 đường Lạch Tray, phường Lạch 

Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

559 Cửa hàng Xăng dầu 116 Lạch Tray
Số 116 đường Lạch Tray, Phường Lê 

Chân, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

560 Cục quản lý thị trường
Số 44 đường Lạch Tray, Phường Lê 

Chân, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

561 Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên Số 7/72 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

562 Nhà nghỉ kết hợp căn hộ cho thuê Số 45 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

563 Cty TNHH Nam Thắng
Số 2/23 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

564
Địa điểm kinh doanh số 1 Công ty TNHH phát triển giáo 

dục TDN

Thửa 78, lô GH2, Khu đô thị nối đường 

Lạch Tray với đường Hồ Sen- Cầu Rào 

2, Hàng Kênh, Lê Chân

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

565 Tòa nhà văn phòng cho thuê HASANKY KUN TONER
Số 49 + 51 Tô Hiệu, Hàng Kênh, Lê 

Chân
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

566 Hộ kinh doanh OLALA SHOP Số 195 Tô Hiệu, P. Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

567
Tòa nhà của ông Nguyễn Thạc Thành và bà Nguyễn Diệu 

Anh
Số 185 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

568 Trường Thọ Spa Số 56 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

569 Công ty TNHH Ẩm Spa số 73 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

570
Thiên Ý OSEN&SPA- Công ty CP thương mại xuất nhập 

khẩu Thịnh Cường
Số 86+88 Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

571 Nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê (Ông Trần Ngọc Thi) 192+194 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

572
Cửa hàng xăng dầu số 1- Công ty CP vận tải và dịch vụ 

Petrolimex Hải Phòng
Số 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

573 Khách sạn SOLIS- Công ty TNHH Thịnh Mậu Số 7 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

574
Khách sạn CHAM- Công ty TNHH TM DV Quốc tế Gia 

Linh
Số 54-56-58 Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

575 Trường mầm non Ngân Hà Số 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

576
Khách sạn Bạch Đằng thuộc Công ty cổ phần du lịch 

Khách sạn Bạch Đằng

Số 40 đường Điện Biên Phủ, Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

577
Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ 

thương mại Hải Phòng

Số 50 đường Điện Biên Phủ, Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

578
Địa điểm kinh doanh số 3 Công ty TNHH nhà hàng nhật 

bản Hoa Cúc Vàng Hải Phòng

Số BH 04-01 Khu đô thị Vinhomes 

Imperia, Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng.

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

579 Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nam Cường Số 31 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

580
Tòa nhà Phong Lan thuộc Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Phong Lan

Số 35 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn 

Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

581 Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị
52 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

582 Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình
Số 21 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

583
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Chi nhánh 

Hồng Bàng

Số 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

584 Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Ngọc

Số 09,10 lô TĐC 13 khu TĐC thuộc dự 

án chỉnh trang lại sông Tam Bạc, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

585
Nhà hàng Quốc Hương thuộc Công ty TNHH đầu tư 

thương mại và dịch vụ Quốc Hương

Số 01 Chương Dương, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

586
Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vật tư tàu 

thủy

Số 4 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

587 Tòa nhà của Công ty cổ phần xây lắp Hải Long
Lô A03 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

588 Nhà nghỉ Anh Đào I
Số 43 Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

589 Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hải Phòng
Số 40 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

590 Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt
MHT 09-09+08 Vinhomes Imperia, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

591 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm
Số 08 đường Chi Lăng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

592 Công ty cổ phần xây dựng công nghệ Duyên Hải
Số 3 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

593 Công ty TNHH ống thép 190 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

594 Cục thống kê Hải Phòng
3 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

595 Hộ kinh doanh Lotus Hotel & Apartment
18 lô 3C Khu ĐTM ngã 5 sân bay Cát 

Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

596
Punt Hotel thuộc Công ty TNHH đầu tư phát triển TM và 

DV Nam Phong

Thửa 41 Lô 3C Lê Hồng Phong, phường 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

597 Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long. Số 71 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

598 Lớp mầm non San Hô
(Đ/c 337A Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

599 cơ sở GYM 123 thuộc Hộ kinh doanh Đào Thị Minh Tâm
Địa chỉ 01 lô 2B Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

600 Các dãy nhà tập thể tự Quản trên địa bàn phường Vạn Mỹ (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

601
Tòa nhà văn phòng và cho thuê thuộc Công ty CPDV vận 

tải và thương mại

05 lô 2B Khu ĐTM ngã 5 Sân bay Cát 

Bi, phường Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

602 Trường mầm non quốc tế Tuổi Thần Tiên
Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 12, An 

Biên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

603 Trường mầm non PORORO Số 2/654 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

604 Mầm non Vĩnh Niệm cơ sở 1
Số 16/22/492 Thiên Lôi, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

605 Trường mầm non Vĩnh Niệm cơ sở 3
Khu chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dụ, 

An Biên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

606 Mầm non Vĩnh Niệm cơ sở 2 Khu 4, Vĩnh Tiến, An Biên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

607 Trường mầm non Hướng Dương 2
Khu tái định cư 4,3 ha, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

608 Trường mẫu giáo Kim Đồng I
Số 138 Hai Bà Trưng, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

609 Trường mầm non Hoa Lan Số 213 Hai Bà Trưng, Lê Chân PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

610 Trường mầm non Hoa Lan (CS2) Số 107 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

611 Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Việt Anh
571 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

612 Bệnh viện mắt quốc tế Việt- Nga- Chi nhánh Hải Phòng Số 739 Nguyễn Văn Linh, An Biên, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

613 Bệnh viện Mắt Hải Phòng- Khu A Số 1/383 Lán Bè, An Biên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

614 Chợ Đôn Niệm Số 83 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

615 Nhà hàng Phúc Thuận Lầu
SB 06 Vinhomes Marina An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

616 Nhà hàng Toscana thuộc Công ty TNHH Toscana
Số HD 01-KĐT Vinhomes Marina, An 

Biên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

617
Công ty TNHH phát triển Xuân Thành - Cửa hàng xăng 

dầu số 1

Lô TM8 Đường Võ Nguyên Giáp Thuộc 

KĐT Hồ Sen, Cầu Rào 2, An Biên, Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

618 Công ty CP công trình giao thông Hải Phòng
Số 708 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

619 Công ty CP Xây dựng và trang trí nội thất Số 36 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

620 Công ty TNHH dịch vụ Tân Kế Toán
Số 65 Phố Cầu Niệm, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

621 Cty TNHH đầu tư Không Gian Sống
Tổ 117/36 Tổ 12, P. Kênh Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

622 Đội Vận Tải- Công ty CP DV mai táng Hải Phòng 79 Đinh Nhu, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

623
Địa điểm kinh doanh Công ty CP ĐT thương mại và dịch 

vụ Đại Thắng

Kho 5, Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, 

phường An Biên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

624 Nhà ở gia đình kết hợp làm văn phòng 539 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

625
Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Con Heo Vàng- Công 

ty TNHH thương mại VIC

Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn 

Hà, phường Vĩnh Niệm,
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

626 Công ty Cổ phần Mỹ Hảo
Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn 

Hà, phường Vĩnh Niệm,
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

627
Chi nhánh Công ty CP thương mại bia Sài Gòn - Đông 

Bắc tại Hải Phòng

Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn 

Hà, phường An Biên
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

628 Công ty TNHH Huệ Tâm
Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn 

Hà, phường An Biên
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

629
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc 

Anh Phương- Hotel Hoa Phượng

Thửa số 44 lô 3C Lê Hồng Phong, Đông 

Khê, Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

630 Trường Tiểu học Quang Trung
Số 98/278 đường Đà Nẵng, Vạn Mỹ, 

Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

631 Viện nghiên cứu Hải Sản
Số 224 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

632 Trường THCS Lạc Viên
Số 130 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

633
Chi nhánh Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội- Xí nghiệp 

giao nhận thủy sản XNK Hải Phòng

Số 77 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

634 Trường tiểu học Nguyễn Du
Đ/c Số 270 Lê Lai, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

635 Khách sạn Trung Kiên.

Địa chỉ: số 27+29 lô 3B Lê Hồng 

Phong, Đông khê, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

636 Quản lý PCCC HTX Nam Triệu.
Đ/c Số 57 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

637 Tòa Nhà Khánh Hội thuộc Công ty CPTM Duy Mai
Địa Chỉ: số 2/3C Lê Hồng Phong, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

638 Công ty TNHH vận tải thương mại Xuyên Việt
Đ/c: Số 69 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

639 Công ty cổ phần Hòa Anh
Đ/c: 37/33 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

640 Công ty TNHH Kales Quartz
Đ/c: Số 9/173 Ngô Quyền, Máy Chai, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

641 Công ty CP vận tải và thương mại CPN Việt Nam

Đ/c: Thửa số 7 lô 2A- Khu đô thị mới 

Ngã Năm sân bay Cát Bi, Đông Khê, 

Ngô Quyền, Hải phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

642
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Xuân - Khách sạn 

Khánh Ngọc

Địa chỉ: số 1/4/227 Lê Thánh Tông, 

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

643 Công ty TNHH STRRY MANUFACTURING
Địa chỉ: số 9/173 Ngô Quyền, Máy 

Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

644 Tòa nhà Akashi thuộc Công ty TNHH thương mại Akashi
Địa chỉ: số 10 lô 2A khu ĐTM ngã 5 

sân bay Cát Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

645
Công ty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải 

Phòng.

Đ/c: Số 17A Ngô Quyền, Máy Chai, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

646
Kho, bãi Vinadeco thuộc Công ty cổ phần phát triển 

Hàng Hải

Địa chỉ:308 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

647

Chi nhánh Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao tại 

Hải Phòng thuộc Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ 

cao (Transvina)

Đ/c: Số 280 Ngô Quyền, Phường Vạn 

Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

648 Công ty Cổ phần bao bì bia - rượu - nước giải khát.
Đ/c: Số 38 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

649 Trường mầm non Hải Viên

địa chỉ: lô 3C Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

650
Tòa nhà Hoàng Phát thuộc Công ty TNHH TM Hoàng 

Phát

Số 4 lô 2A Lê Hồng Phong, Đông Khê, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

651 Trường phổ thông Anhxtanh
Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

652 Trường mầm non 8/3
Địa chỉ: số 02/258 Đà Nẵng, Cầu Tre, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

653 Trường THCS Đà Nẵng
Địa chỉ: số 54/244 Đà Nẵng, Cầu Tre, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

654 Trường mầm non Sao Sáng 1
Địa chỉ số 14 Võ Thị Sáu, Gia Viên, 

quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

655 Trường mầm non BIBI
Địa chỉ Số 26,27,28 Nguyễn Trãi, Gia 

Viên, Ngô quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

656 Công ty CP tập đoàn du lịch Hải Đăng,

địa chỉ số 19 đường Trần Khánh Dư, 

phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

657
Khách sạn The Stay thuộc Công ty TNHH The Stay & 

Frineds

Địa chỉ: 2/193 Văn Cao, Đằng Giang, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

658 Bệnh viện CATP Hải Phòng
Địa chỉ:193 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

659 Sân vận động Lcahj Tray- Công ty CP bóng đá HP
Địa chỉ: 17 Lạch Tray, p.Lạch Tray, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

660 Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng.
Đ/c 274 Lê Lợi, đường Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

661
Chợ Ga Hải Phòng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất và 

quản lý dự án quận Ngô Quyền

Số 152 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

662
Ga Hải Phòng thuộc chi nhánh khai thác đương sắt Hà 

Thái Hải

Số 75 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

663
Khách sạn Hoàng Hải thuộc Công ty TNHH TM dịch vụ 

Hoàng Hải
Số 109 Cầu Đất, Ngô Quyền, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

664 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền
Địa chỉ Số 21 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

665 Công ty TNHH MTV xổ số Hải Phòng,

Địa chỉ: số 19 Điện Biên Phủ, phường 

Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

666
Tòa nhà 94 Trần Phú thuộc Công ty TNHH DV BDS 

Phúc Hải.

Đ/c 94 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

667
Tòa nhà Trung tâm giải trí Nguyễn Kim thuộc Công ty 

TNHH MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim Hải Phòng.

Đ/c: 104 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

668
Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng -Trường đại học Hải 

Phòng

Địa chỉ: Ngõ 49 Trần Phú, Cầu Đất, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

669
Trụ sở dịch vụ Hàng Hải Phương Đông ( Orimar) - CN 

Công ty CP Đại lý Hảng Hải Việt Nam

Địa chỉ Số 54 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

670
Trụ sở Phòng GD Lê Chân - Ngân hàng TMCP phát triển 

TP HCM - chi nhánh HP - ,

Địa chỉ số 116C Lương Khánh Thiện, 

Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

671 Trụ sở Trung tâm da liễu
Địa chỉ: Số 140 Trần Phú, Gia Viên, 

Ngô Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

672
Phòng giao dịch Phạm Ngũ Lão - Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương - CN Hải Phòng,

Địa chỉ số 23-25 Phạm Ngũ Lão, Cầu 

Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

673
Trung tâm thương mại và đào tạo Lạch Tray thuộc Công 

ty CP da giầy và phát triển Hải Phòng

Số 275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

674
Trung tâm phát hành phim và chiếu bòng - Rạp Công 

nhân
Số 111 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

675
Nhà số 174 Văn Cao thuộc Công ty TNHH bất động sản 

Nam

Địa chỉ: 174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

676 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhu 1974

Địa chỉ: thửa số 25,26,27 lô A2 dự án 

tuyến đường TĐC Đông Khê 2, Đằng 

Giang, Ngô quyền, Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

677 HKD Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: 23 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

678 Nhà nghỉ Lê Gia thuộc HKD Lê Quang Thắng
Địa chỉ: 277 Vũ Trọng Khánh, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

679 Hộ kinh doanh Dương Thị Thanh Hương
Đại chỉ: 32/182 Vũ Trọng Khánh, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

680
Cửa hàng xăng dầu Đầm Bà Tài thuộc Công ty CPTM 

vận tải dầu khí Ngân Hà - Oil Trading

Địa chỉ: 135 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

681 Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền

Địa chỉ: Lô 20B Khu TĐC ngã 5 sân 

bay Cát Bi, Đằng Giang, Ngô quyền, 

Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

682 Công ty cổ phần cơ khí Duyên Hải Số 133 đường 5 cũ, Hồng An, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

683
Cửa hàng xăng dầu Trúc Sơn thuộc Công ty xăng dầu 

khu vực III - TNHH MTV

Km8 quốc lộ 5 cũ, Hồng An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

684
Cửa hàng xăng dầu Vật Cách thuộc Công ty xăng dầu 

khu vực III - TNHH MTV

Km số 9 quốc lộ 5 cũ, Hồng An, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

685 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Phương Nghĩa
Chợ đầu mối hoa quả, Kiến Thiết, Hồng 

Bàng, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

686 Công ty cổ phần thương mại Ngũ Phúc
Số 348 đường Hà Nội, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

687 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khiển (Karaoke NewHP)
Số 8 NO-1 Khu đô thị mới Sở Dầu, 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

688
Kho vật tư An Lạc thuộc Cty TNHH MTV Điện lực Hải 

Phòng

An Trì, Hồng Bàng, Hải Phòng Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

689 Trường Mầm non Hữu Nghị
Đường số 7, khu đô thị Him Lam, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

690 Trường mầm non Hùng Vương
Số 11 Trương Văn Lực, Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

691 Trường tiểu học Hùng Vương
Số 40B Trương Văn Lực, Hồng Bàng, 

Hải Phòng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

692 Công ty cổ phần thương mại Hải Nam Km 7 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

693
Công ty TNHH công nghệ năng lượng Future - Chi 

nhánh Hải Phòng

Số 75 đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

694 Công ty TNHH công nghiệp nặng Bumhan Vina
Km92, Quốc lộ 5, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

695
Tổng kho LPG Hải Phòng thuộc Công ty cổ phần kinh 

doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc
Đường Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

696

Trung tâm cung ứng vật tư thiết bị máy móc phụ tùng và 

phương tiện vận tải thuộc Công ty TNHH TM Hùng 

Nguyên

Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

697
Showroom ô tô Vinfast - CN Hải Phòng Công ty TNHH 

Kinh doanh dịch vụ TM Vinfast
Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

698 Khách sạn Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

699 Trường mầm non tư thục Đồ Rê Mi
Số 10/73 đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

700
Xí nghiệp dịch vụ điện lực thuộc Cty TNHH MTV Điện 

lực Hải Phòng
An Lạc, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

701
Xưởng cao su Mạnh Tiến thuộc Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Tiến

215 đường 5 mới, Hùng Vương Hồng 

Bàng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

702 Công ty TNHH TM Minh Nghĩa
Km 95 đường 5 mới, Hùng Vương, 

Hồng Bàng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

703 Công ty TNHH SXTM Hoàng Thành Khu Kiến Thiết, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

704 Công ty TNHH Hoàng Anh Đạt 310 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

705 Công ty CPTM dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng 290 Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

706
Khách sạn Hoàng Thành thuộc Công ty cổ phần thương 

mại dịch vụ và khách sạn Hoàng Thành

Lô 14-16 An Lạc 2, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

707 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Cẩm Vinh
Số 195B đường 5 mới, Khu Cam Lộ, 

Hồng Bàng, HảiPhòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

708 Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

709 Trung tâm y tế quận Ngô Quyền,
Số 07 Phạm Minh Đức,Gia Viên,, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

710
Chi nhánh Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam - 

Đại lý Hàng Hải Hải Phòng

Số 25 Điện Biên Phủ, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

711 Công ty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng
Số 23 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

712 Khách sạn Thiện Anh thuộc Công ty TNHH Hoa Biển Số 3/82 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

713
Trụ sở van phòng Chi nhánh Công tyTNHH MTV XNK 

nông sản thực phẩm Hà Nội

Số 25 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

714 HKD Vũ Thị Mỹ Hường - Nhà hàng Ốc Cảng
Số 10 lô 30A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

715 HKD Nguyễn Thị Thu Hương -Nhà hàng Vua Gà Tươi
Số 08 lô 30A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

716
Địa diểm kinh doanh số 01 Công ty TNHH ẩm thực Hải 

Huy - Nhà hàng Biển Xanh

Số 09 lô 30A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

717
Trung tâm ngoại ngữ Enspire thuộc CN Cty TNHH phát 

triển công nghệ giáo dục Việt Nam Hải Phòng

Số 08 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

718 HKD Trần Khương Duy - Nhà hàng EDO BBQ
Số 07 lô 30A Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

719 Trường tiểu học Kim Đồng Số 43/120 Lê Lợi, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

720
Ctrung tâm anh ngữ RES Hải Phòng 1 thuộc Công ty CP 

tập đoàn RES
Số 45 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

721 Công ty TNHH vận tại Hoàng Long
Số 05 Phạm Ngũ Lão, Cầu Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

722 Sở Thông tin và truyền thông Số 62 Võ Thị Sáu, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

723 Nhà hàng Đỗ Lâm Quán
7B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

724

Trạm biến áp 110kv Lạch Tray thuộc đội quản lý vận 

hành lưới điện cao thế - Công ty TNHH MTV Điện lực 

HP

Số 75 Chu Văn An, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

725 Công ty CP xây dựng đầu tư phát triển Bạch Đằng 15 Số 21A Tân Hà, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

726 Công ty TNHH Nhựa Tiến Huy đường Tân Hà, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

727 Công ty cổ phần nhựa Hy Phen
Cụm 1, đường Tân Hà, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

728 Công ty cổ phần Hoa Phượng
Cụm 1, đường Tân Hà, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

729 Công ty TNHH Thành Tín
Tổ dân phố số 1, đường Tân Hà, Kiến 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

730
Cửa hàng xăng dầu số 1 - Công ty CP đầu tư thương mại 

và phát triển Phú Đức Quang

Số 96 Hoàng Thiết Tâm, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

731
Cửa hàng xăng dầu- Chi nhánh Cty CP NS Agrexim Hải 

Phòng
Số 310 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

732 Khách Sạn Hoàng Nam số 345 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

733
Khu chung cư Bắc Sơn - Công ty cổ phần xây dựng và 

Phát triển đầu tư Hải Phòng

Khu đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

734 Xí nghiệp Phù Tiên
đường Quán Trữ, phường Kiến An, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

735 Trường cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội
Số 176 đường Quán Trữ, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

736 Trường cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công nghiệp
Số 156/109 Trường Chinh, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

737 Chợ Đầm Triều
Đầm Triều, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

738 Công ty liên doanh TNHH may mặc Hoa Hải
Nhánh 2 đường Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

739
Cửa hàng xăng dầu Hồng Minh thuộc Công ty TNHH 

TM xăng dầu Hồng Minh

Số 522 Trường Chinh, phường Kiến An, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

740 Công ty TNHH Hải Dung
Khu Đầm Triều, phường Kiến An, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

741 Petrolimex - Cửa hàng 12
Đường Trường Chinh, phường Kiến An, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

742 Công ty TNHH An Cư
Khu Tân Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

743 Công ty cổ phần Kim Long
Số 129/143 Trường Chinh, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

744 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa
Khu Tân Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

745 Trạm biến áp 220KV Đồng Hòa TDP số 7, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

746
Xưởng khuôn mẫu Phú Thành - Công ty TNHH khuôn 

mẫu Phú Thành

đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải 

Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

747 Xưởng sản xuất agar Duy Mai - Công ty CP TM Duy Mai TDP số 9, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

748 Nhà hàng Vườn ẩm thực Trung Nguyên
đường Hoàng Công Khanh, Kiến An, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

749 Công ty TNHH thương mại và sản xuất NOVA TDP số 9, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

750 Nhà trọ Nguyễn Khắc Vĩnh
Khu phát triển nhà ở Quang Ngọc, Kiến 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

751 Công ty cổ phần nội thất QBurlding
đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

752 Cơ sở sơ chế hạt nhựa Dương Xuân An TDP số 9, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

753 Cửa hàng xăng dầu Xuân Hòa
Số 289+291 Trường Chinh, Kiến An, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

754
Cửa hàng xăng dầu Thành Đạt - Công ty TNHH xăng 

dầu và hoá chất Thành Đạt

Số 662+664 Trần Nhân Tông, Kiến An, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

755
Khu nhà xưởng - Công ty TNHH kinh doanh chế biến 

lâm sản Thành Công
Tổ Kha Lâm 2, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

756 Nhà trọ Hải Ninh Apartment
Số 817 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

757
Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Hải Bình 

Phát - Nhà máy in quốc tế Jin Ying

Số 288 Hoàng Quốc Việt, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

758 Xưởng xay xát - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quý
Số 509 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

759 Trường Đại học Hải Phòng
Số 171 đường Phan Đăng Lưu, phường 

Phù Liễn, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

760 Chi cục thú y Hải Phòng
Số 196 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

761 Bệnh viện Kiến An
Số 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải 

Phòng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

762 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường
Khu A1, TDP Đồng Tử 3, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

763
Bãi lưu giữ phương tiện Phòng Hậu cần - Công an thành 

phố Hải Phòng
Số 52 Lưu Úc, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

764 Công ty TNHH sản xuất lâm sản Tiến Dũng
Tổ dân phố Đồng Tử 1, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

765 Xưởng gỗ nội thất Đào Phú Khải
Tổ dân phố Đồng Tử 1, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

766 Trường mầm non Hoa Cúc Đồng Tử 1, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

767 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đồng Tử 1, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

768 Cửa hàng xăng dầu Tràng Minh 532 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

769 Công ty Cổ Phần xây lắp Điện Việt Tiến
Tổ 3-Khu 2- Tổ Minh Khai, Phù Liễn, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

770 Bệnh viện phổi Hải Phòng
Số 568 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

771 Nhà hàng Vân Hồ - Công ty TNHH Vân Hồ Xanh
Số 18B/336 Trần Tất Văn, Phù Liễn, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

772 Cơ sở sản xuất nhôm thuộc Hộ kinh doanh Vũ Văn Chử
Tổ Cấp Tiến 1, số 04 đường Trần Văn 

Cẩn, Phù Liễn, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

773 Cơ sở cai nghiện ma túy số 02 Thôn Giang Khẩu, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

774 Xưởng pallet Phạm Công Thành Thôn Để Xuyên, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

775 Kho chứa hàng hóa Nguyễn Thị Hằng Thôn Lãng Niên, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

776
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên huyện Tiên Lãng (Cơ sở 3)
Thôn Lộc Trù, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

777 Xưởng may Cao Hùng Cường Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

778 Công ty TNHH thương nghiệp Hợp Thuận Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

779 Đại lý gas Hoàng Văn Chí
Thôn Lộc Đông, Xã Tiên Minh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

780 Nhà nghỉ New Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

781 Xưởng gia công mũ giầy Toàn Thắng Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

782 Xưởng vàng mã Hiếu Hằng Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

783 Nhà nghỉ Sơn Đông II Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

784 Xưởng may Bùi Văn Cảng Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

785
Địa điểm kinh doanh số 2 - Công ty TNHH ô tô Tâm 

Phúc
Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

786 Trường THPT Nhữ Văn Lan Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

787 Trường THPT Tiên Lãng Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

788 Trường Mầm non thị trấn Tiên Lãng Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

789 Trường Mầm non Phạm Đình Nguyên Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

790 Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng 7 Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

791 Nhà nghỉ Mai lộc Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

792 Nhà nghỉ Thuận Hòa Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

793 Nhà nghỉ Dream House Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

794 Nhà nghỉ Như Quỳnh Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

795 Nhà nghỉ Cầu Chè Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

796 Nhà nghỉ 388 Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

797 Nhà nghỉ Quỳnh Anh Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

798 Nha khoa Tam Lâm Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

799 Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Tiên Dung Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

800 Trường Mầm non Quyết Tiến cơ sở 01 Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

801 Trường Mầm non Quyết Tiến cơ sở 02 Xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

802 Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

803 Cửa hàng xăng dầu Hùng Thắng xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

804
Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp 

WINECO
Thôn Vinh Quang, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

805 Trường Mầm non Tân Liên Thôn Vinh Quang, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

806 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo TDP Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

807 Nhà hàng Hoàng Quân TDP Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

808 Trường mầm non thị trấn Vĩnh Bảo (cơ sở II) TDP Hòa Bình, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

809 Trường THPT Vĩnh Bảo TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

810 Trường mầm non thị trấn Vĩnh Bảo - Cơ sở I TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

811 Trường THPT Nguyễn Khuyến TDP Bắc Hải, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

812 Trường mầm non Vinh Quang Thôn Hu Trì, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

813 Trường mầm non Nhân Hoà Thôn Nhân Mục, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

814 Trường mầm non Tam Đa Thôn Đông, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

815 Trường mầm non Tân Hưng Thôn Điềm Niêm, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

816 Cửa hàng xăng dầu Ứng Kháng Thôn Thượng Điện, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

817
Địa điểm kinh doanh số 1 Công ty TNHH thương mại 

Hoa Phượng - Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng 1
Thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

818 Cửa hàng xăng dầu Tam Đa Thôn Tràng, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

819
Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần thương mại tiếp 

vận Thịnh An - Cửa hàng xăng dầu Thịnh An số 03
Thôn Nhân Giả, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

820 Bến xe Vĩnh Bảo Thôn Nhân Mục, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

821 Trường Mầm non Giang Biên Thôn 3, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

822 Trường Mầm non Dũng Tiến Thôn 3, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

823 Trường Mầm non Vĩnh An Thôn An Cầu, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

824 Trường mầm non Trung Lập Thôn 4, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

825 Trường mầm non Thắng Thuỷ Thôn Hà Phương, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

826 Trường Mầm non Việt Tiến Thôn 4, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

827 Trường THPT Tô Hiệu Thôn 9, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

828 Trường mầm non An Hoà
Thôn Tạ Ngoại, xã Vĩnh Hoà, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

829 Trường mầm non Hùng Tiến
Thôn Bắc Tạ 1, xã Vĩnh Hoà, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

830 Trường mầm non Hiệp Hòa
Thôn Trúc Hiệp, xã Vĩnh Hoà, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

831 Trường mầm non Vĩnh Long
Thôn Hà Hương, Vĩnh Hoà, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

832 Công ty TNHH vật tư xăng dầu Hải Nam
Thôn An Đồng, xã Vĩnh Hoà, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

833 Trường mầm non Hưng Nhân
Thôn An Biên, xã Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

834 Trường mầm non Đồng Minh
Thôn Từ Lâm, xã Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

835 Trường mầm non Thanh Lương
Thôn Cúc Thủy, xã Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

836 Công ty TNHH giầy Bảo Việt
Thôn Kê sơn, xã Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

837 Hộ kinh doanh Lê Đắc Hưng
Thôn Kê sơn, xã Vĩnh Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

838 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huy Hoàng
Thôn Quân Thiềng, xã Vĩnh Hải, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

839 Công ty TNHH thương mại Thoại Anh Khoa Ql 10, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

840 Trường THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong (cơ cở 1) Thôn Linh Đông 3, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

841 Trường mầm non Tiền Phong Thôn Linh Đông 2, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

842 Công ty TNHH phát triển TM Bình Minh Thôn 6 Linh Đông, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

843 Trường mầm non Vĩnh Phong Thôn Quán Khái, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

844 Trường tiểu học Cộng Hiền Thôn Hạ Am, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

845 Công ty TNHH sản xuất Thụy Phong Thôn 3, An Quý,Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

846 Trường THPT Cộng Hiền Thôn 4, An Quý, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

847 Trường THCS Cộng Hiền Thôn 4, An Quý, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

848 Trường mầm non Cộng Hiền An Quý, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

849 Trường tiểu học Vĩnh Phong -Tiền Phong (cơ sở 2) Thôn An Lạc 1, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

850 Trường tiểu học Vĩnh Phong -Tiền Phong (cơ sở 1) Thôn Quán Khái, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

851 Trường THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong (cơ sở 2) Thôn Quán Khái, Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

852 Trường mầm non Tam Cường Thôn 04, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

853 Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng IV Thôn 11, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

854 Cơ sở gia công chế biến gỗ Hoài Hoạt Thôn 4, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

855 Trường mầm non Cổ Am Thôn 4, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

856 Trường mầm non Vĩnh Tiến Thôn 2, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

857 Trường mầm non Liên Am Thôn Ngọc Hậu, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

858 Công ty TNHH SonCo Việt Nhật Thôn Hậu Đông, Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

859 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thôn 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

860 Trường mầm non Lý Học Thôn 3, Nguyễn Bỉnh Khiêm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

861 Công ty TNHH MTV may Mạnh Cường Thôn Lạng Am, nguyễn Bỉnh Khiêm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

862 Trường mầm non Trấn Dương Thôn Bảo Ngãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

863 Trường Mầm non Đại Hà Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

864 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH giầy Đinh Đạt Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

865 Cửa hàng Xăng dầu Minh Minh Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

866 Trường Mầm non Ngũ Đoan Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

867 Trường mầm non Tân Trào Xã Kiến Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

868 Cửa hàng xăng dầu Đại Lộc Thôn 8, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

869 Trường Mầm non Liên Cơ Thọ Xuân, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

870 Trường THPT Kiến Thụy Thọ Xuân, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

871 Trường Mầm non Hữu Bằng Thôn Kim Đới,xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

872 Nhà nghỉ Bảo Anh TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

873 Cửa hàng T và T Mart TDP Quý Kim 1, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

874 Xưởng dệt len - Hộ kinh doanh Đỗ Thị Hằng TDP Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

875 Hộ kinh doanh phòng trọ Trung Nghĩa TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

876 Trưởng mầm non quận Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

877 Nhà nghỉ điều dưỡng Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

878 BIDV Hotel Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

879 Trụ sở Đảng ủy phường Đồ Sơn (Quận ủy Đồ Sơn cũ) Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

880 Khách sạn Lâm nghiệp Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

881 Trung tâm điều dưỡng người có công Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

882 Bảo hiểm xã hội quận Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

883
Trụ sở UBND Phường Đồ Sơn (Trụ sở UBND quận Đồ 

Sơn cũ)
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

884 Trung tâm Y tế Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

885 Cơ sở Marina golf view Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

886 Kho chứa hàng - Hộ kinh doanh Tăng Xuân Nhân Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

887 Công ty cổ phần du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

888 Hotel Anna Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

889 Hotel Anna House Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

890 Hotel Blanca Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

891 Hotel Hải Anh Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

892 Hotel Khue Le Bleu Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

893 Hotel Mihajaki Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

894 Hotel Nếp House Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

895 Hotel Phương Đông Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

896 Khách sạn Hoa Phượng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

897 Massage Pagodon Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

898 Nhà hàng Bến Bính Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

899 Nhà hàng Biển Xanh Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

900 Nhà hàng Hải Dương Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

901 Nhà Hàng Hoa Sữa(MTV Vạn Hoa) Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

902 Nhà hàng Hồng Bàng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

903 Nhà hàng Phố Biển Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

904 Nhà hàng Thanh Thuý Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

905 Nhà Hàng TomKang(MTV Vạn Hoa) Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

906 Nhà hàng Trường Bình Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

907 Vạn Sơn Resort Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

908 Khách sạn HanVet Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

909 Khách sạn Tecco Đồ Sơn Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

910 Nhà khách 21 Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

911 Nhà hàng Thái Lai Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

912 Nhà hàng Tam Dương Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

913 Nhà hàng Trung Hậu Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

914 Công ty cổ phần Du lịch Đồ Sơn ( Hải Âu) Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

915 Massage Vạn Thông Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

916
Công ty TNHH Liên doanh du lịch Quốc tế Hải 

Phòng(Casino)
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

917 Công ty cổ phần du lịch Quốc tế Hòn Dấu Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

918 Khách sạn Sao Mai Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

919 Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

920 Trường Tiểu học Minh Tân xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

921 Trường THCS Minh Tân xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

922 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực Kiến Thụy xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

923 Cty TNHH Minh Điền xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

924 Quán Karaoke Gia Linh xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

925 Công ty TNHH giày SingChien xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

926 Nhà Nghỉ Ánh Ngọc xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

927 Trụ sở Công an xã Kiến Minh xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

928 Trường Mầm non Đông Phương xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

929 Cửa hàng Xăng dầu Đại Thái xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

930 Cửa hàng xăng dầu Đại Đồng xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

931
Xưởng sản xuất gỗ thuộc Cty CPSX TM và DVVT Đức 

Anh
xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

932 Cửa hàng Gas Mạnh Hà xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

933 Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

934 Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

935 Công ty cổ phần Đại Hải Thành Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

936 Nhà hàng Tre Việt Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

937 Công ty TNHH TMSX Thủ Đô Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

938 Công ty TNHH Xiao Hong Việt Nam Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

939 Nhà trọ Nguyễn Văn Tứ
thôn Phương Chử Đông, xã An Trường, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

940
Chợ Tứ Nghi thuộc Công ty TNHH xây dựng Quang 

Thắng

thôn Minh Khai, Xã An Khánh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

941 Cửa hàng xăng dầu Trường Thọ
thôn Đồng Xuân, xã An Trường, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

942 Lương Thị Nghiệp (nhà trọ Trường Giang) Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

943 Nhà nghỉ Thúy Anh Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

944 Nhà nghỉ Minh Trường II Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

945 Nhà nghỉ Moon Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

946 Nhà nghỉ Phúc Lộc 2 Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

947 Nhà Nghỉ Việt Hưng Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

948 Nhà nghỉ Minh Trường 1 Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

949 Nhà Nghỉ Thùy Linh Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

950 Cửa hàng xăng dầu tân tiến - Công ty CP vận tải ô tô số 1 Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

951 Cửa hàng xăng dầu Tân tiến - Công ty XNK Phú Lâm Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

952 Công ty TNHH TM Lê Chân Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

953 Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Bảo An Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

954 Công ty CP đầu tư xây dựng PG Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

955 Cửa hàng Gas An Phát Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

956 Công ty TNHH Hoàng Ngọc Lan Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

957 Công ty cổ phần thương mại hóa chất Minh Khang Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

958 Công ty cố phần Giấy Từ Châu Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

959 Cửa hàng gas số 2 Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

960 Công ty TNHH TM Song Khê Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

961 Công ty TNHH thương mại bảo hộ N&C Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

962
Công ty TNHH EU NSEONG ELEC TRONICS Việt 

Nam
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

963 Khách sạn Nam Phong Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

964 Công ty TNHH SX và TM BORUI Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

965 Hộ kinh doanh Karaoke Hùng Tiến KTV Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

966 Công ty TNHH Thượng Vĩnh Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

967 Quán Karaoke Santafe Club An Quang, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

968 Cửa hàng Kim Ngân Mart An Quang, HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

969
Nhà máy cơ khí và sản xuất gỗ nội thất cao cấp thuộc 

Công ty TNHH cơ khí Tiến Đạt
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

970 Công ty TNHH Sao Đỏ xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

971
Cửa hàng xăng dầu Hoa Mai thuộc Công ty cổ phần 

thương mại Thiên Quý
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

972
Cửa hàng xăng dầu Quốc Tuấn thuộc Công ty cổ phần 

thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà - OIL TRADING
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

973
Cửa hàng xăng dầu An Dương thuộc Công ty xăng dầu 

khu vực III - TNHH MTV
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

974
Cửa hàng xăng dầu Bắc Hà thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

975
Cửa hàng xăng dầu Tây Hà thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

976
Cửa hàng xăng dầu Nam Sơn thuộc Công ty xăng dầu 

khu vực III - TNHH MTV
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

977
Petrolimex-Cửa hàng 77 thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

978 Cửa hàng xăng dầu Sông Dầu Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

979 Nhà hàng Kim Thê Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

980 Trường mầm non Bắc Sơn Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

981 Trường THPT An Hải Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

982 Trường Tiểu học An Đồng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

983 Trường mầm non An Đồng II Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

984 Mầm non An Đồng I Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

985 Trường mầm non Đôrêmon Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

986 Trường Tiểu học Lê Thiện Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

987 Trường THCS Lê Thiện Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

988 Trường Mầm non Lê Thiện Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

989 Trường tiểu học An Hòa Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

990 Trường mầm non An Hòa Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

991 Trường mầm non Hồng Phong Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

992 Trường THCS Hồng Phong Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

993 Trường tiểu học Hồng Phong Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

994 Trường tiểu học Nguyễn Đốc Tín Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

995 Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

996 Trường THPT Trần Hưng Đạo Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

997 Trường Tiểu học An Thọ Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

998 Trường THCS An Thọ (Lê Khắc Cẩn) Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

999 Trường Tiểu học Chiến Thắng Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1000 Trường mầm non Chiến Thắng Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1001 Trường mầm non Mỹ Đức (điểm trường 1) Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1002 Trường mầm non Mỹ Đức (điểm trường 2) Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1003 Trường Tiểu học và THCS Trường Thành Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1004 Trường THCS Trường Thọ Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1005 Công ty TNHH bao bì y tế Safesecure Xã An Lão PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1006 Công ty cổ phần quốc tế Đức Hòa phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1007 Công ty TNHH kỹ nghệ Flex phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1008 Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hải Phòng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1009 Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Nam phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1010 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh than Gia Minh phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1011
Công ty cổ phần chế biến và kinh doanh than Thủy 

Nguyên
phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1012 Cơ sở sản xuất kết cấu thép Phạm Đình Thắng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1013 Công ty cổ phần Auto Đông Sơn phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1014 Siêu thị ô tô số 1 Hải Phòng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1015 Cơ sở sản xuất Hoàng Gia Roma Home phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1016 Công ty TNHH sản xuất thương mại điện cơ Mạnh Quân phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1017 Công ty TNHH bao bì và in ấn PGS Việt Nhật phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1018 Kho hàng hóa Công ty cổ phần Tuấn Vân phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1019 Công ty TNHH Worl Baby phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1020 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-03D phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1021 Xưởng sửa chữa ô tô 369 phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1022 Gara ô tô Hoàng Anh phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1023 Công ty TNHH in ấn Thiên An phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1024 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Thịnh Hưng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1025 Công ty cổ phần Hoàng Long HL610 phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1026 Kho phế liệu thuộc hộ kinh doanh Đặng Văn Tạo phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1027 Nhà nghi Kiên Xuân phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1028 Nhà nghỉ Nhã Xinh Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1029 Khách sạn Bảo Sơn Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1030 Nhà nghỉ Biển Đông Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1031 Nhà nghỉ Gió Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1032 Tòa nhà HD tower Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1033 Nhà nghỉ Thanh Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1034 Đội Thuế Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1035 Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1036 Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1037
Nhà hàng Tuấn Bảo thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Thành Anh
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1038 Cửa hàng G7 Mart Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1039 Nhà nghỉ Thủy Sơn Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1040 Nhà ở và văn phòng cho thuê Đỗ Thị Hương Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1041
Trung tâm dịch vụ việc làm – đào tạo – xúc tiến đầu tư 

thuộc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1042
Cửa hàng xăng dầu My Sơn thuộc Công ty CP xăng dầu 

dầu khí Pvoil Hải Phòng

phường Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1043
Cửa hàng xăng dầu Nam Hà thuộc Công ty cổ phần 

thương mại Nam Hà

phường Thiên Hương, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1044
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Việt thuộc Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Hoàng Việt
phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1045 Công ty TNHH TM TECH VIET NAM
Tổ dân phố Quảng Thanh 7, phường Lê 

Ích Mộc
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1046 Karaoke Ngọc Diệp
Tổ dân phố Hợp Thành 7, phường Lê 

Ích Mộc
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1047 Công ty TNHH Xuân Sơn Phường Thuỷ Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1048 Karaoke Ngọc Phường Thuỷ Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1049 Khách sạn City View Phường Thuỷ Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1050 Quán Karaoke Tam Giác Vàng Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1051
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Yin Hwa Shoes 

Last Việt Nam tại Hải Phòng
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1052 Công ty TNHH công nghiệp QUANJI Việt Nam Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1053
Nhà văn phòng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát 

triển Toàn Mỹ
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1054 Công ty TNHH thiết bị năng lượng Toàn Phát Asian VN Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1055 Karaoke Mạnh Thanh Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1056 Karaoke Matxcova phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1057 Karaoke Ngọc Anh Kenzo phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1058 Nhà nghỉ Thú Biển phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1059 Kho lương thực Chăm Giào phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1060 Nhà máy gạch Eva – Công ty TNHH Eco Brick phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1061 Chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Hải Phòng phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1062 Karaoke Lưu Luyến phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1063 Kho bãi chứa hàng và kinh doanh than phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1064 Công ty TNHH Bê tông Gia Minh phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1065 Kho bãi chứa hàng và kinh doanh than phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1066 Kho bãi chứa hàng và kinh doanh than phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1067 Nhà nghỉ Thuỷ Nguyên phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1068 Nhà nghỉ Dream phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1069 Karaoke Thảo Linh phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1070 Trường mầm non Kênh Giang Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1071 Trường THCS Trần Hưng Đạo I Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1072 Trường Tiểu học Kênh Giang Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1073 Trường mầm non Đông Sơn Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1074 Trường THCS Trần Hưng Đạo II Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1075 Trường Mầm non Lưu Kiếm Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1076 Trường Tiểu học Lưu Kiếm Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1077 Trường THCS Lưu Kiếm Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1078 Trường THPT Bạch Đằng Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1079 Trường mầm non Lưu Kì Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1080 Trường mầm non Thiên Hương Khu B Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1081 Trường mầm non LiênKhê Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1082 Trường THCS LiênKhê Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1083 Trường mầm non Lại Xuân Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1084 Trường THCS Lại Xuân Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1085 Trường mầm non Lâm Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1086 Trường tiểu học Lâm Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1087 Trường THCS Lâm Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1088 Trường Mầm non An Lư - Khu I phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1089 trường Mầm non Hoa Động Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1090 Trường mầm non Sao Mai Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1091 Trường Mầm non Thủy Đường Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1092 Trường mầm non Thủy Sơn khu A Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1093 Trường mầm non Thủy Sơn Khu B Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1094 Trường tiểu học An Lư phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1095 Trường Tiểu học Hoa Động Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1096 Trường Tiểu học Núi Đèo Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1097 Trường Tiểu học Thủy Đường Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1098 Trường Tiểu học Thủy Sơn Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1099 Trường Tiểu học Thủy Sơn khu 2 Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1100 Trường Tiểu học Thủy Triều phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1101 Trường Tiểu học Trung Hà phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1102 Trường Trung học cơ sở An Lư phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1103 Trường Trung học cơ sở Hoa Động Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1104 Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1105 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ cơ sở 1 phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1106 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ cơ sở 2 phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1107 Trường Trung học cơ sở Thủy Đường Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1108 Trường Trung học phổ thông 25/10 Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1109 Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1110 Trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1111 Hộ kinh doanh Sunshine Hotel & Apartment
74 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1112 Khách sạn IRIS
87A Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1113 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Vinh
135 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1114 Hộ kinh doanh Khách sạn Phú Tường
155 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1115 Khách sạn Lavender
420, 422 Phủ Thượng Đoạn, phường 

Đông Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1116 Hộ kinh doanh Khách sạn Blue Rose
159 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1117 Hộ kinh doanh Khách sạn Sunshine
9 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1118 Khách sạn Châu Minh
71 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1119 Khách sạn Queenie
83 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1120 Khách sạn Phương Anh
107 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1121 Hộ kinh doanh Đinh Văn Ban
54 Hoàng Thế Thiện, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1122 Tòa nhà Nhật Linh 1
133 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1123 Tòa nhà Nhật Linh 2
129 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1124 Karaoke New KTV

Thửa đất số 65/18D, tờ bản đồ số 13, 

khu dân cư Trung Hành 5, Hải An, Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1125 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và XNK Đoàn Phát Số 765 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1126

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 

Gia Minh thuộc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Gia 

Minh

Số 300 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1127 Công ty TNHH phát triển và tiếp vận DTG Home
Số 84/16D tổ dân phố Trung Hành 5, 

Hải An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1128 Trường THCS Đằng Lâm Số 22 Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1129 Karaoke Asia Số 275 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1130 Khách sạn Gallant thuộc Công ty TNHH Gallant Hotel Số 168 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1131 Trường mầm non Sao Việt Số 164 Thư Trung, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1132 Hộ kinh doanh Vũ Thị Vân số 171 Đỗ Nhuận, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1133 Hợp tác xã Hải Đông Số 753 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1134 Nha khoa nụ cười
Số 379 Ngô Gia Tự, phường Hải An, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1135 Công ty TNHH thương mại khách sạn Hà Minh
Số 93 Lô 16D, Trung Hành 5, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1136 Hộ kinh doanh T&C Hotel
Số 2B đường Đỗ Nhuận, An Khê 2, 

phường Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1137 Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Duy
Số 555 Ngô Gia Tự, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1138 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
Đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1139 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
Đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1140 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Bính (Tòa nhà Hòa Lan)
Số 156+158 phố Chợ Lũng, phường Hải 

An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1141 Tòa nhà Hoa Đăng
Số 1 lô 11A Lê Hồng Phong, Hải An, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1142
Nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê thuộc Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu ô tô và máy công trình Hoàng Mai

Khu dân cư Hạ Lũng, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1143 Cửa hàng xăng dầu Hòa Nghĩa
Số 1072 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1144 Cửa hàng xăng dầu Đình Vũ - Anh Thúy
Tổ 9 phường Hòa Nghĩa, quận Dương 

Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1145 Cửa hàng xăng dầu Trung Nghĩa
Số 1473 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1146 Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng 8
Km5+508 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1147 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Long
Km5 đường Phạm Văn Đồng, phường 

Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1148 Cửa hàng xăng dầu Hải Thành
Km2 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1149 Nhà Nghỉ Hải Yến
1515 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1150 Nhà nghỉ Hoa Ban
Số 1127 Đường Phạm Văn Đồng, Hải 

Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1151 Nhà nghỉ Đại Cường
Tổ 2, Hải Thành, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1152 Nhà nghỉ 822
822 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1153 Nhà nghỉ Đức Linh
Tổ dân phố Ninh Hải 2, Anh Dũng, 

Dương Kinh, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1154 Nhà nghỉ Hưng Thịnh
Số 622 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, 

Dương Kinh, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1155 Cửa hàng xăng dầu Đa Phúc
số 755A đường Mạc Đăng Doanh, 

phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1156 Trường mầm non Đa Phúc.
TDP Quảng Luận, phường Hưng Đạo, 

TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1157 Công ty TNHH Liên Vĩ
Số 27 đường Vân Quan, Hưng Đạo, hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1158 cửa hàng xăng dầu VIPCO
Km2 đường Phạm Văn Đồng, Hưng 

Đạo, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1159 Địa điểm kinh doanh số 1 thuộc HKD Vũ Thị Thư 54 Phạm Gia Mô PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1160 Nhà trọ Phạm Thị Nga Tiểu trà PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1161 Bảo hiểm xã hội Huyện Cát Hải
Thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1162 Trường Mầm non Sao Mai
Thôn Minh Tân, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1163 Khách sạn Kiên Ngọc Villa
Số 190 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1164 Khách sạn An Như
Số 69 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1165 Khách sạn Hong Kong
Số 84A đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1166 Khách sạn Pamela Anggel
Số 189 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1167 Khách sạn Rustic
Số 70 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1168 Khách sạn Nhật Anh
Số 23 đường Tùng Dinh, thông 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1169 Nhà nghỉ Hải Bình
Số 03 ngõ 2 đường Núi Ngọc, thôn 17 

Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1170 Nhà nghỉ Văn Phượng
Số 02 ngõ 3 đường Núi Ngọc, thôn 17 

Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1171 Khách sạn Mỹ Ngọc
Số 212 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1172 Khách sạn Hoàng Giang
Số 198 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1173 Khách sạn Hotel Perle d’Orient Cát Bà
Cát Cò 3, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1174 Khách sạn Aroma
Số 46 đường Tùng Dinh, thôn 17 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1175 Khách sạn Giang Sơn Seaview
Số 230 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1176 Khách sạn Hoàng Ngọc
Số 245 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1177 Khách sạn Rosalia
Số 12 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1178 Khách sạn Thái Dương
Số 297 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1179 Cửa hàng xăng dầu Bến Gót
Thôn Đôn Lương, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1180 Khách sạn Thailand
Số 99 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1181 Khách sạn Cát Bà GREEN
Số 225-227 đường Núi Ngọc, thôn 18 

Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1182 Nhà nghỉ Cát Bà View
Số 38 lô 2 Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1183 Khách sạn Viễn Dương
Số 23 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1184 Khách sạn Sao Khuê
Số 65 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1185 Khách sạn Charm Island
Thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1186 Khách sạn Chu Long
Số 16 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1187 Khách sạn Thắng Lợi
Số 216 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1188 Khách sạn Hương Cảng
Số 202 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1189 Nhà nghỉ Nghĩa Cafe
Số 208 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1190 Khách sạn Thăng Long
Số 313 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1191 Cửa hàng Gas Trần Văn Đại
Thôn Bắc Phù Long, đặc khu Cát Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1192 Khách sạn Venus
Số 74 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1193 Khách sạn Sao Mai
Số 01 ngõ 2 Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1194 Khách sạn Eden
Thôn 4 Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1195 Hải sản Ốc Ba Tàu
Số 41 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1196 Nhà nghỉ Minh Hiếu
Số 29 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1197 Nhà nghỉ Cát Tiên
Số 45 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1198 Nhà nghỉ Hoàng Nhi
Số 04 ngõ 4 Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1199 Nhà nghỉ Hưng Huyền
Số 382 đường Hà Sen, thôn 1 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1200 Nhà nghỉ Ngọc Hà
Số 261 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1201 Quán New One Cát Bà
Số 30 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1202 Nhà nghỉ Linh Viilla
Thôn 4 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1203 Khách sạn Ngọc Tỷ
Số 57 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1204 Khách sạn Quỳnh Trang
Số 04 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1205 Khách sạn Phong Lan
Số 175 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1206 Khách sạn Đức Duy
Thôn 16 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1207 Nhà khách Hương Sen
Số 09 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1208 Khách sạn Cát Bà DREAM
Số 226 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1209 Khách sạn Tiến Luật
Số 109 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1210 Nhà nghỉ Minh Mận
Số 105 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1211 Nhà nghỉ Cảnh Tuyền
Số 207 đường Cái Bèo, thôn 12 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1212 Khách sạn Pina
Số 35 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1213 Khách sạn Hà Vy
Số 315 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1214 Khách sạn Hải Long
Số 234 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1215 Nhà nghỉ Phương Phương
Số 237 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1216 Khách sạn Gia Bảo
Số 58 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1217 Khách sạn Wonder
Số 16 lô 2 Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1218 Khách sạn Thảo Minh
Số 197 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1219 Khách sạn Golden Place
Số 186 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1220 Khách sạn Thúy Anh
Số 02 ngõ 2 Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1221 Nhà nghỉ Đức Tuân
Số 210 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1222 Nhà nghỉ Huyền Vũ
Số 16 ngõ 3 Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1223 Khách sạn Minh Tuấn
Số 59 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1224 Nhà nghỉ Tuấn Hằng
Số 161 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1225 Nhà nghỉ Homestay Ngọc Bảo
Số 107 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát 

Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1226 Nhà nghỉ Minh Hoàng
Số 77 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, 

đặc khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1227 Trường Mầm non Hiệp Sơn phường Phạm Sư Mạnh - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1228 Trường Mầm non Phạm Thái phường Phạm Sư Mạnh - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1229 Trường Mầm non An Sinh phường Phạm Sư Mạnh - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1230 Trường Mầm non Thất Hùng phường Bắc An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1231 Trường Mầm non Bạch Đằng phường Bắc An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1232 Trường Mầm non Lê Ninh phường Bắc An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1233 Karaoke Nữ Hoàng - The Queen; P. Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1234 Nhà nghỉ Tùng Dương; P. Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1235 Công ty TNHH may Nam Cường Hiệp Thạch, phường Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1236 Nhà nghỉ Gold 9 Hiệp Thạch, phường Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1237 Nhà nghỉ Huyền Trang Dương Nham, phường Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1238 Nhà nghỉ Quyết Thắng Kim Xuyên 4, phường Phạm Sư Mạnh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1239 Công ty TNHH may TD Việt Nam xã Nam An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1240 Gas Trí Hiệp xã Nam An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1241 Phòng khám đa khoa Phúc Hưng xã Nam An Phụ - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1242 Công ty TNHH Đức Phúc xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1243 Trường Mầm non Bình Dân Thôn Phát Minh, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1244 Trường Mầm non Đại Đức Thôn Tân Tiến, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1245 Trường Mầm non Đồng Cẩm Thị tứ Đồng Gia, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1246 Trường Mầm non Liên Hòa Thôn Thái Nguyên, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1247 Trường Mầm non Tam Kỳ Thôn Nại Đông, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1248 Trường Mầm non Kim Đính Thôn Phù Tải 2, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1249 Trường Mầm non Kim Tân Thôn Hải Ninh PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1250 Trường Mầm non Ngũ Phúc PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1251 Trường THPT Đồng Gia Thị tứ Đồng Gia, PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1252 Cơ sở sản xuất bao bì thuộc HKD Nguyễn Thành Trường Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1253 Công ty TNHH May Lan Vy Văn
Thôn Thiên Đông, Xã An Thành, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1254 Công Ty TNHH May Duy Hưng Thôn Bằng Lai PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1255 Trường Mầm non Tử Lạc Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1256 Trường Mầm non Minh Tân Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1257 Trường Mầm non Hoành Sơn Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1258 Trường mầm non Tân Dân Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1259 Trường mầm non Duy Tân Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1260 Trường mầm non Phú Thứ Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1261 Trụ sở UBND xã Lai Khê thôn Lai Khê, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1262 Cửa hàng Home Mart Tình Yến Thôn Bắc, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1263 Nhà xưởng thuộc Công ty TNHH may Đức Tiến Thôn Lai Khê, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1264
Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thuê kho bãi kinh doanh 

nông sản thuộc HKD Trần Đình Trọng
Thôn Tân Hưng, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1265
Xưởng may gia công thuộc Công ty cổ phần may Trang 

Nam Phong
Thôn Vũ Xã, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1266
Khu chợ, dịch vụ thương mại xã Lai Vu thuộc Công ty 

Cổ phần Đầu tư Thương mại Xứ Đông
Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1267 Chợ Giống - HTX Cổ Dũng Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1268 Trường THPT Kim Thành xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1269 Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1270 Xưởng dệt HKD Trần xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1271 Xưởng dệt may An Huyền - Lễ Độ xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1272 Công ty TNHH nguyên phụ liệu Cường Thịnh xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1273 Xưởng dệt HKD Trần xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1274 Trường Mầm non An Lưu Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1275 Trường Mầm non Hiệp An Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1276 Trường Mầm non Long Xuyên Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1277 Trường Mầm non Minh Hòa Phường Nguyễn Đại Năng - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1278 Trường Mầm non Thái Thịnh Phường Nguyễn Đại Năng - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1279 Trường Mầm non Hiến Thành Phường Nguyễn Đại Năng - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1280
Lớp Mầm non độc lập Bầu trời xanh (Blue Sky 

Montessori)
Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1281 Lớp Mầm non độc lập mặt trăng tuổi thơ (Moon Kids) Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1282 Trường THPT Kinh Môn Phường Kinh Môn - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1283 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương phường Trần Hưng Đạo TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1284 Trụ sở Huyện uỷ xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1285 Trung tâm dạy nghề Việt Đức xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1286 Trường mầm non Phú Điền
thôn Lâm Xuyên xã An Phú TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1287 Trường mầm non An Lâm thôn Cẩm Lý xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1288 Trường mầm non An Bình thôn An Đông xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1289 Trường mầm non Cộng Hoà An Điền Xuân xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1290 Trường mầm non Nam Hồng cơ sở 2 xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1291 Trường mầm non Nam Hồng cơ sở 1 xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1292 Trường mầm non Hiệp Cát cơ sở 1 xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1293 Trường MN Nam Hưng cơ sở 01 xã Hợp Tiến TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1294 Trường mầm non Văn An phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1295 Trường mầm non Chí Minh phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1296 Trường mầm non Tuổi thần tiên (Olympia) phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1297 Trường TH và THCS Phú Điền thôn Lâm Xá xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1298 Trường THCS An Bình thôn An Đông xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1299 Trường THCS Đồng Lạc
thôn Miễu Lãng xã Nam Sách TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1300 Trường THPT Nam Sách II thôn Bạch Đa xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1301 Trường THPT Nam Sách xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1302 Trường THPT Phan Bội Châu xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1303 Trường tiểu học An Lâm thôn Cẩm Lý xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1304 Trường tiểu học An Bình thôn An Đông xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1305 Trường tiểu học Cộng Hoà
thôn An Điền Xuân xã An Phú TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1306 Trường tiểu học Nam Hồng xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1307 Trường THCS thị trấn Nam Sách xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1308 Trường tiểu học TT Nam Sách xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1309 Công ty TNHH giáo dục An Phú Gia xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1310 Trường mầm non Sao Đỏ phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1311 Trường THPT Chí Linh phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1312 Trường THPT Trần Phú phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1313 Trung tâm giáo dục thường xuyên phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1314 Trường mầm non Hoàng Tân phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1315 Trường mầm non Bến Tắm phường Nguyễn Trãi TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1316 Trường mầm non Văn Đức phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1317 Trường mầm non Hoàng Hoa Thám phường Nguyễn Trãi TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1318 Trường mầm non Hoàng Tiến phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1319 Trường MN Hồng Phong Xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1320 Trường TH và THCS Hồng Phong Xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1321 Trường MN Nguyễn Đức Sáu Xã Thái Tân TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1322 Trường MN Thái Tân Xã Thái Tân TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1323 Trường MN An Sơn Xã Thái Tân TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1324 Trường MN Nam Trung Xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1325 Trường TH Nam Trung Xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1326 Trường TH và THCS Nam Chính Xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1327 Trường mầm non Thanh Quang Tông Phố, xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1328 Trường tiểu học Quốc Tuấn An Xá, xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1329 Trường THCS Quốc Tuấn An Xá, xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1330 Trường Tiểu học và THCS Thanh Quang Tông Xá, xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1331 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Tông Phố, xã Trần Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1332 Khách sạn Văn Quyến phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1333 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kỳ Tam Anh P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1334 Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
KDC Tiên Sơn, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1335 Công ty Cổ phần Vitraco
Quốc lộ 18, Phường Chu Văn An, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1336
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phả Lại thuộc Công ty 

TNHH Chấn Mải
P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1337
Cửa hàng xăng dầu Cổ Thành thuộc Công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ Toàn Quân
P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1338
Cửa hàng xăng dầu Hưng Đạo thuộc Hợp tác xã thương 

mại Đông Hồng Hưng Đạo
P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1339
Cửa hàng xăng dầu Việt Hà thuộc Công ty TNHH MTV 

Việt Xuân
P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1340 Cửa hàng xăng dầu Phả Lại thuộc DNTN Xuân Căn P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1341
Petrolimex - Cửa hàng 09 thuộc Công ty TNHH Một 

thành viên Xăng dầu Hải Dương
P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1342
Petrolimex - Cửa hàng 11 thuộc Công ty TNHH Một 

thành viên Xăng dầu Hải Dương

Quốc Lộ 18, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1343
Cửa hàng xăng dầu Côn Sơn 2 thuộc Công ty CP Thương 

mại Chí Linh
P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1344
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Tân thuộc Doanh nghiệp 

Thương mại và dịch vụ Chí Linh (DNTN)
P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1345
Cửa hàng xăng dầu An Lĩnh thuộc Công ty CP Thương 

mại Chí Linh
P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1346 Phao dầu HD-1671 xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1347 Phao dầu HD-1731 xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1348 Phao dầu HD-1679 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1349 Phao dầu HD-1720 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1350 Phao dầu HD-1610 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1351 Phao dầu HD-1355 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1352 Phao dầu HD-0372 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1353 Phao dầu HD-1843 xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1354 Phao dầu HD-3858 xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1355 Tàu dầu HD-2054 xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1356 Công ty TNHH Cường Thạch phường Chí Linh TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1357 Hộ kinh doanh cá thể Đỗ Thị Nhung phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1358 Nhà máy gạch Tuylen- Công ty CP Mạnh Dũng phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1359 Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
102 Chi Lăng, phường Thành Đông, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1360 Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện tỉnh Hải Dương
289 Trần Hưng Đạo, phường Hải 

Dương, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1361 Công ty TNHH EMBOSSA VN
Quốc lộ 5A, phường Thành Đông, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1362 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Số 150B Chi Lăng, phường Thành 

Đông, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1363 Trường mầm non Nguyễn Trãi
Số 2 Hoàng Hoa Thám, phường Thành 

Đông, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1364 Trường mầm non Nhị Châu
Số 43 Phan Chu Trinh, phường Hải 

Dương, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1365 Trường tiểu học Nhị Châu
64 Mai Ngô, phường Hải Dương, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1366 Trường tiểu học Đinh Văn Tả
Đường Hồng Quang, phường Thành 

Đông, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1367 Trường mầm non Bình Hàn
Ngõ 169 Nguyễn Thượng Mẫn, phường 

Thành Đông, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1368 Trường Mầm non Thanh An Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1369 Trường Mầm non Thanh Lang Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1370 Trường Mầm non Thanh Xuân Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1371 Trường Mầm non Thanh Sơn xã Thanh Hà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1372 Trường Mầm non Thanh Thủy xã Thanh Hà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1373 Trường Mầm non Thanh Xá xã Thanh Hà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1374 Trường Tiểu học Thanh An Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1375 Trường Tiểu học Thanh Lang Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1376 Trường Tiểu học Thanh Xuân Xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1377 Trường Tiểu học Liên Mạc xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1378 Trường THCS Thanh Xá xã Thanh Hà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1379 Cửa hàng phân phối đồ gia dụng xã Hà Nam, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1380 DNTN Thương mại và vận tải Thoại Lá Phường Nam Đồng, TP.Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1381 Trường mầm non Nam Đồng Phường Nam Đồng, TP.Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1382 Trường Mầm non Tiền Tiến Phường Nam Đồng, TP.Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1383 Trường Mầm non Quyết Thắng Phường Ái Quốc, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1384 Trường Mầm non Thanh Khê xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1385 Trường THPT Thanh Hà xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1386 Trường THPT Thanh Bình xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1387 Trường Mầm non Thị trấn Thanh Hà xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1388 Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1389 Trường THCS Chu Văn An xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1390 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Hà xã Thanh Hà, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1391 Trường Mầm non Thanh Quang xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1392 Kho hàng hóa thuộc HKD Hoàng Thị Thu Hà xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1393 Trường Tiểu học Vĩnh Lập xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1394 Công ty TNHH SX&TM Tam Thái xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1395 Công ty TNHH thương mại Thụy Tâm xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1396 Khách sạn Gia Khánh xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1397 Trường THCS Trần Hưng Đạo Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1398 Trường tiểu học Trần Quốc Toản Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1399 Trường mầm non Trần Hưng Đạo Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1400 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1401 Công ty may xuất khẩu Vĩnh Thịnh Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1402 Công ty Cổ phần đê kè và PTNT Hải Dương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1403 Công ty TNHH Hữu Bình Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1404 Bưu điện tỉnh Hải Dương Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1405
Trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV điện lực Hải 

Dương
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1406 Kho bạc nhà nước KV5 Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1407
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

HD
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1408
Khách sạn Kim Bảo - Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Kim Bảo
Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1409 Petrolimex - Cửa hàng 31 - (Petrolimex - CH 02) Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1410 Bệnh viện phục hồi chức năng HD Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1411 Nhà khách Bạch Đằng Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1412
Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo - Ngân hàng TMCP dầu 

tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh HD
Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1413
Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh 

Hải Dương
Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1414 Petrolimex CHXD số 28 Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1415
Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng 

Phượng Hoàng
Hà Tây PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1416 Công ty TNHH may TBT Hà Tây PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1417 Trụ sở Đảng ủy xã Tứ Kỳ Khu La Tỉnh Bắc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1418 Trụ sở UBND xã Tứ Kỳ Khu La Tỉnh Bắc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1419 Trụ sở Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng Khu An Nhân Đông, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1420 Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 thành phố Hải Phòng Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1421 Trụ sở Đội quản lý điện lực khu vực Tứ Kỳ Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1422 Trụ sở Viện kiểm sát khu vực 11 thành phố Hải Phòng Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1423 Trường Mầm non Minh Đức Quàn, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1424 Trường Mầm non Tứ Kỳ Khu An Nhân Đông, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1425 Trường Tiểu học Minh Đức Cự Lộc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1426 Trường Tiểu học Tứ Kỳ Khu An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1427 Trường THCS Tứ Kỳ Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1428
Phòng khám đa khoa An Bình thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa An Bình
Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1429
Cửa hàng Mediamart Tứ Kỳ - Chi nhánh Công ty cổ phần 

Mediamart Việt Nam tại Hải Dương
Khu La Tỉnh Bắc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1430
Cửa hàng điện máy Hưng Thúy - Chi nhánh Công ty 

TNHH Điện máy Hưng Thúy
Khu An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1431
Cửa hàng điện máy xanh Tứ Kỳ - Chi nhánh Công ty cổ 

phần thế giới di động tại Hải Dương
Khu La Tỉnh Bắc, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1432
Nhà hàng Phố Mới thuộc Hộ kinh doanh Đặng Thái 

Phong
Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1433
Trụ sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Agribank chi nhánh Tứ Kỳ
Khu An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1434
Trụ sở Phòng giao dịch Tứ Kỳ - Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1435 Trụ sở Bưu điện huyện Tứ Kỳ Khu An Nhân Đông, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1436 Trường Mầm non Ngọc Kỳ xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1437 Trường Mầm non Tái Sơn xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1438 Trường Mầm non Tân Kỳ xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1439 Trường Tiểu học Tân Kỳ xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1440 Trường THCS Tân Kỳ xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1441 Trường Mầm non Dân Chủ Xã Tân Kỳ, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1442 Trường Mầm non Quảng Nghiệp Xã Tân Kỳ, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1443 Trường Tiểu học Dân Chủ An Lại, Tân Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1444 Trường THCS Dân Chủ An Lại, Tân Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1445 Trường THCS Quảng Nghiệp Mỹ Đức, Tân Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1446 Trường Mầm non Ứng Hòe Đỗ Xá, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1447 Trường Mầm non Quyết Thắng Đồng Lại, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1448 Trường Tiểu học Ứng Hòe Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1449 Trường THCS Ứng Hòe Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1450 Trường Tiểu học Ninh Hòa Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1451 Trường THCS Ứng Hòe - Điểm trường 2 Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1452 Trường Tiểu học Tân Hương Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1453 Trường Tiểu học Ninh Thành xã Tân Hương Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1454 Trường THCS Ninh Thành xã Tân Hương Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1455 Trường Mầm non Ninh Hòa Đoan Xuyên, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1456 Trường Mầm non Nghĩa An Do Nghĩa, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1457 Trường Mầm non Tân Hương Thôn 2, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1458 Trường Mầm non Ninh Thành xã Tân Hương Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1459 UBND xã Vĩnh Lại Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1460
Trụ sở làm việc của HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã 

Vĩnh Lại

Thôn Phú Đan, xã Vĩnh Lại, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1461 Công an xã Vĩnh Lại Thôn 1, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1462
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống HKD Phùng Thị 

Duyên
thôn Kim Chuế, xã Tân An PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1463 Trường Mầm non Vạn Phúc thôn 2, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1464
Cơ sở sản xuất giày da thuộc Công ty TNHH TM&DV 

Nguyên Hồng
Thôn Hữu Chung, xã Tân An PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1465 Trường Tiểu học An Đức thôn Vân Cầu, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1466 Trường THCS An Đức thôn Vân Cầu, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1467 Trường Mầm non Đông Xuyên Đông Cao, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1468 Trường Mầm non Ninh Hải Bồng Lai,xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1469 Trường Mầm non Hồng Phong Động Trạch, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1470 Trường Mầm non Hồng Phúc Đà Phố, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1471 Nhà nghỉ Ngân Hà Thôn Đà Phố, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1472
Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Xây dựng thương 

mại Việt Tín VinCom

thôn Thượng Hải, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1473 Trường Mầm non Bình Lãng
thôn Đông Phong, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1474
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH xưởng dán đế 

Hợp Đông Tường

thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1475
Trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp 

huyện Tứ Kỳ

thôn Bỉnh Dy, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1476 Trường Mầm non Đại Sơn
Thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1477 Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Tỳ Ba thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1478 Điện máy Thanh Thiên thị tứ Hưng Đạo ,xã Đại Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1479
Cơ sở sản xuất hương thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Tân

thôn Xuân Nẻo, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1480
Cơ sở sản xuất, gia công cơ khí kim loại tấm - Công ty 

Cổ phần cơ điện Vinamek

thôn Lạc Dục, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1481 Công ty TNHH Tuấn Tiến
thôn Thượng Hải, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1482 Công ty TNHH Thùy Minh
thôn Đông Phong, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1483 Cơ sở SXKD Bánh đa nấu Thủy Nghĩa
thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1484 Cơ sở SXKD Bánh đa nấu thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1485 Trường Tiểu học Hiệp Lực
Thôn Trung, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1486 Trường THCS Hồng Dụ
Thôn Đô Chàng, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1487 Trường Tiểu học Đồng Tâm
Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1488 Trường THCS Thị trấn Ninh Giang Thôn 4, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1489 Trụ sở Bưu điện khu vực Tứ Kỳ - Ninh Giang Thôn 3, xã Ninh Giang PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1490 Công ty TNHH Công nghệ AQUILSTAR Việt Nam Thôn Vé, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1491 Trường Tiểu học Vĩnh Hoà
Thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1492
Công ty Cổ phần xây dựng công trình viễn thông Nam 

Dương

Thôn Ngọc Hòa, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1493 Trụ sở Đảng ủy - UBND - HĐND xã Ninh Giang Thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1494 Trụ sở Công an xã Ninh Giang
Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1495
Trụ sở Phòng giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước khu 

vực III
Thôn 4, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1496 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang Thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1497 Trung tâm sự kiện Hồng Lạc thuộc HKD Vũ Thị Huân
Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1498 Trường Mầm non An Thanh An Định, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1499 Trường Mầm non Văn Tố Mỹ Ân, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1500 Trường Tiểu học Văn Tố Mỹ Ân, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1501 Trường THCS An Thanh An Định, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1502
Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc thuộc Công ty 

TNHH CI Vina
La Giang, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1503 Trường Mầm non Chí Minh 1 Nhân Lý, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1504 Trường Mầm non Chí Minh 2 Làng Vực, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1505 Trường Tiểu học Chí Minh 1 Nhân Lý, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1506 Trường Tiểu học Chí Minh 2 Quảng Xuyên, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1507 Trường THCS Chí Minh Làng Vực, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1508 Trụ sở Đảng ủy xã Chí Mính Nhân Lý, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1509 Trụ sở UBND xã Chí Minh Mỹ Ân, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1510
Nhà nghỉ Lân Nghĩa thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Nghĩa
Mỹ Ân, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1511 Trụ sở Công an xã Chí Minh Thanh Kỳ, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1512
Cửa hàng quần áo thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Công 

Quân
Lâm Đồng, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1513 Cơ sở sản xuất cửa thuộc Công ty TNHH NewStarDoor Thanh Kỳ, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1514
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ thuộc Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Trang
La Giang, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1515 Trạm y tế xã Chí Minh số 3 Thanh Kỳ, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1516
Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thành Phát HD - 

Địa điểm kinh doanh - Xưởng sản xuất Tứ Kỳ
Quảng Xuyên, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1517
Cơ sở sản xuất gia công phụ liệu may thuộc Công ty 

TNHH Phụ liệu may AXIS
Kim Đới, Chí Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1518 CHXD trên mặt nước thuộc Công ty TNHH Gia Đăng Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1519 CHXD Hưng Thái - DNTN Việt Dũng Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1520 CHXD Văn Hội thuộc Công ty TNHH XD Sông Vân Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1521 Trường Mầm non Hưng Long - Điểm trường 1
Văn Diệm, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1522 Trường Mầm non Hưng Long - Điểm trường 2 Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1523 Nhà nghỉ Thanh Bình thuộc HKD Nguyễn Văn Khuyến Hán Lý, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1524 Trường Mầm non Tân Quang 1 Hội Xá, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1525 Trường Mầm non Văn Hội
Thôn Tuy Lai, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1526 Trường Mầm non Văn Giang xã Văn Hội Thôn 2, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1527
Trụ Sở Mặt trận tổ quốc và các cơ quan đoàn thể xã 

Hồng Châu
Bùi Hòa, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1528 Nhà nghỉ Sông Xanh Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1529 Nhà Nghỉ Thanh Bình 2 Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1530 Karaoke Du Tuy Lai, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1531 Trụ sở Đảng ủy, UBND Hồng Châu Tuy Lai, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1532 Phòng khám đa khoa Tuy Hòa
Đào Lạng, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1533 Công an xã Hồng Châu
Văn Diệm, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1534 Công ty TNHH MTV may XNK CTC
Thôn Văn Diệm, Xã Hồng Châu, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1535 Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thái Long
Thôn Văn Diệm, Xã Hồng Châu, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1536
Cơ sở gia công hàng may mặc thuộc hộ kinh doanh Trần 

Thị Tuyết

Thôn An Lý, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1537 Đình làng Phù Cựu Thôn 1, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1538 Chùa Trông
Thôn Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1539 Trường Tiểu học Nguyên Giáp An Quý, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1540 CHXD Quý Cao thuộc DNTN Hữu Thậm Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1541 CHXD Qúy Cao thuộc Công ty TNHH Tân Bình Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1542 CHXD Hà Thanh thuộc DNTN Liên Minh Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1543
CHXD và dịch vụ thương mại Hưng Long– Công ty CP 

Thương mại&Dịch vụ
Xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1544 Nhà nghỉ Sun Hotel - HKD Sun Hotel Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1545 Nhà nghỉ Châu Á - HKD Trần Thị Suối Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1546
Trung tâm thể thao Liên Hồng thuộc Công ty Cổ phần 

đầu tư bất động sản Thành Đông
Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1547 Công ty Cổ phần kiểm định Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1548 Công ty TNHH May Sun Tekko Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1549 Công ty TNHH Hùng Vang Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1550 Công ty TNHH MTV Trường Tuyến Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1551 Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Sơn Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1552 Công ty TNHH Thương mại Thành Đồng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1553
CHXD Ngọc Sơn thuộc Công ty TNHH Thương mại 

Thành Đồng
Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1554 Nhà Nghỉ Osaka Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1555 Tòa nhà Bình Phát Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1556 Nhà nghỉ Việt Hoàn - HKD Lê Văn Hoàn Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1557 Nhà nghỉ Minh Ngọc Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1558 Công ty TNHH ĐT & PT Samil.3in Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1559 CHXD Cao An - DNTN Tuyến Nga Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1560
Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Tuấn 

Vinh
Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1561
Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương Chi 

nhánh Hải Dương
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1562 Công ty TNHH thương mại và văn hóa Đỗ Gia Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1563 Nhà hàng 123 Điện Biên Phủ Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1564 Ngân hàng chính sách xã hội HD Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1565 Nhà hàng Nam Việt Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1566 Tòa án nhân dân khu vực 8 Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1567 Công ty TNHH Toàn Thắng Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1568 HTX cơ khí Hải Hà; Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1569 Công ty TNHH Đông Đô Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1570
Chi nhánh Công ty CP Viglacera Hà Nội - Nhà máy 

Viglacera Hải Dương
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1571 HKD Lê Xuân Tú Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1572 Trường ĐH Hải Dương cơ sở 2 Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1573 Lớp mầm non độc lập Ngôi nhà trẻ thơ Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1574 Lớp mầm non độc lập tư thục học viện Hoàng Tử Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1575 Trung tâm tổ chức sự kiện 123 Lâm Sơn Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1576
Trung tâm điện máy Vinh Mai; HKD Cửa hàng Vinh 

Mai;
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1577 Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ HKD Nguyễn Thị Vượng; Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1578 Thư viện Tỉnh Hải Dương; Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1579 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1580 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1581 Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1582 Nhà nghỉ Hoàng Anh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1583 Nhà nghỉ Xuân Huy Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1584 Nhà nghỉ Sông Quê Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1585 Nhà nghỉ Phương Đông Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1586 Nhà Nghỉ Tứ Mùa Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1587 Nhà nghỉ Châu Á Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1588 Nhà trọ 14 Vũ Hựu Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1589 Nhà trọ 16 Vũ Hựu Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1590 Nhà nghỉ Minh Nhật Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1591 Khách sạn Purple Lotus Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1592 Nhà hàng Lẩu dê Nhất Ly Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1593 Nhà nghỉ Hoa Cỏ May Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1594 Nhà trọ Phúc Linh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1595 Nhà trọ Hoàng Văn Tính Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1596 Nhà nghỉ Hoa Quỳnh Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1597 Nhà nghỉ Thu Nam Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1598 Nhà nghỉ Phương Mai Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1599 Nhà nghỉ Minh Ngọc Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1600 Nhà nghỉ Hải Đăng HKD Trần Thị Mật Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1601 Nhà nghỉ Hà Anh Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1602 Nhà nghỉ Thái Viên Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1603
Cơ sở dạy học thuộc Công ty cổ phần Tuệ Minh 

Education
Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1604 Trụ sở công an phường Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1605 Trụ sở Đảng ủy phường Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1606 Trụ sở UBND phường Tân Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1607 Nhà nghỉ Trường An - HKD Đoàn Thị Vân Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1608 Nhà nghỉ Trúc Lâm - HKD Nhà nghỉ Trúc Lâm Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1609 Nhà nghỉ Hoàng Gia Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1610 Trường mầm non Cao Thắng xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1611 Trường mầm non Tứ Cường xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1612 Trường mầm non Ngũ Hùng xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1613 Trường mầm non Phạm Kha xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1614 Trường mầm non Hồng Phong xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1615 Trường mầm non Thanh Giang xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1616 Trường mầm non Chi Lăng Nam xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1617 Trường mầm non Chi Lăng Bắc xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1618 Trường mầm non Lam Sơn xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1619 Trường mầm non thị trấn Thanh Miện xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1620 Trường mầm non Thanh Tùng xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1621 Trường mầm non Đoàn Tùng xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1622 Trường mầm non Ngô Quyền xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1623 Trường mầm non Hồng Quang xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1624 Trường mầm non Đoàn Kết xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1625 Trường mầm non Lê Hồng xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1626 Trường mầm non Tân Trào xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1627 Trường Mầm non Gia Hòa Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1628 Trường Mầm non Trùng Khánh Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1629 Trường Mầm non Yết Kiêu - CS1 Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1630 Trường Mầm non Yết Kiêu - CS2 Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1631 Trường Mầm non Nhật Tân xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1632 Trường Mầm non Đồng Quang xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1633 Trường Mầm non Quang Minh xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1634 Trường Mầm non Đức Xương xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1635 Trường Mầm non Hoàng Diệu (Đại Lương) xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1636 Trường Mầm non Hoàng Diệu (Trúc Lâm) xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1637 Trường Mầm non Hồng Hưng xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1638 Trường Mầm non Đoàn Thượng (Đươi) xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1639 Trường Mầm non Đoàn Thượng (Đĩnh Đào) xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1640 Trường Mầm non Thống Kênh xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1641 Trường Mầm non Lê Lợi (thôn Anh) Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1642 Trường Mầm non Toàn Thắng xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1643 Trường Mầm non Thị trấn Gia Lộc - Điểm trung tâm xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1644 Trụ sở UBND xã Gia Phúc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1645 Trụ sở khối Đảng, HĐND xã Gia Phúc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1646 Trụ sở Công an xã Gia Phúc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1647 Trụ sở UBND xã Trường Tân xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1648 Trụ sở khối Đảng, HĐND xã Trường Tân xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1649 Trụ sở Công an xã Trường Tân xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1650
Cơ sở sản xuất sản phẩm may mặc 1 thuộc Công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Hợp Tứ
xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1651 Xưởng may thuộc Công ty TNHH MTV may Thủy Phát xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1652
Cơ sở gia công hàng may mặc thuộc Công ty TNHH 

thương mại Tuấn Anh
xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1653
Cơ sở sản xuất đồ nhựa từ nguyên liệu phế thải thuộc Hộ 

kinh doanh Vũ Tiến Mạnh
xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1654 Công ty TNHH TM và SX dịch vụ Phương Ngọc xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1655
Cơ sở xay xát gạo, kinh doanh lương thực (gạo) thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị Thúy
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1656
Cơ sở sản xuất áo mưa thuộc Công ty TNHH MTV SX 

và TM Chúc Sen
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1657 Cơ sở 2 – Công ty Cổ phần may TT&T xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1658 Cơ sở gia công hàng may mặc Trung Thành xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1659 Công ty cổ phần may TT&T- Cơ sở sản xuất 1 Xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1660 Công ty TNHH thực phẩm Hưng Long HD xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1661
Cơ sở sản xuất, lắp ráp khung, sườn xe đạp thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Trung Thành
xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1662 Trụ sở CAX Thượng Hồng xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1663 UBND xã Thượng Hồng xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1664 Trụ sở Đảng ủy - HĐND xã Thượng Hồng xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1665 Cửa hàng Hạnh Huế Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1666 Thẩm mỹ viện Luna Spa Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1667 Thẩm mỹ viện Xuân Thu Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1668 Chinh Nguyễn Spa Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1669 Cửa hàng điện máy xanh Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1670 Cửa hàng Media mart Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1671 Cửa hàng 5S Fashion Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1672 Trung tâm Anh ngữ Happy Life Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1673
Trung tâm giáo dục đặc biệt Hải Dương - Chi nhánh Bình 

Giang
Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1674 Chùa Ninh Bình Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1675 Hộ kinh doanh Vũ Văn Quyết Thôn Phủ, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1676 Công ty TNHH TM Tiến Chức
Thôn Bá Đông, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1677 Cửa hàng vật liệu xây dựng Phóng Nhàn
Thôn Bá Đông, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1678 Đồ gỗ mỹ nghệ Vĩnh Thoan
Thôn Bá Đông, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1679 Cơ sở sản xuất đồ gỗ cao cấp Hiếu Cường
Thôn Bá Đông, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1680 Đồ gỗ Trường Ngoan
Thôn Bá Đông, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1681 cửa hàng xe máy hoan sao
Thôn Quang Tiền, xã Đường An, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1682 Trường mầm non Sao Mai Xanh
Thôn Mỹ Trạch, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1683 công ty TNHH Thành Thạo
Thôn Mỹ Trạch, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1684 HKD ĐỖ VĂN TUẤN
Thôn My Cầu, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1685 CTY SX BÔNG KỲ PHONG
Thôn My Cầu, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1686 CTY SX TÂN PHONG TLT
Thôn My Cầu, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1687 CÀ PHÊ QI
Thôn My Cầu, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1688 Mầm non Song Ngữ Happy Life
Thôn Sồi Cầu, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1689 Trụ sở Đảng ủy xã
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1690 HKD VŨ VĂN NHẤT
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1691 HKDPHẠM ĐÌNH PHỒN
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1692 HKDNGUYỄN VĂN HƯỢNG
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1693 HKDVŨ VĂN DUY
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1694 HKDLÊ VĂN TỐN
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1695 HKDLÊ HUY TUẤN
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1696 HKDLÊ HUY TUỆ
Thôn Sồi Tó, xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1697 Trụ sở HĐND, UBND xã
Thôn Mộ Trạch xã Đường An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1698 Công ty Cầu An Phát Xóm 5, thôn Cậy PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1699 Vải vụn Nguyễn Văn Đạt Chiều Sen, thôn Cậy PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1700 Vải vụn Nguyễn Thị Quyên Chiều Sen, thôn Cậy PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1701 Công ty XNK Plastic DNHD Bá Thủy PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1702 UBND xã Bình Giang Tân Hưng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1703 Trụ sở làm việc khối Công an Phú Bùi PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1704 Trụ sở làm việc khối Đảng Cậy PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1705 Trường Tiểu học Ngọc Liên xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1706 Trường mầm non Ngọc Liên xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1707 Trung tâm dịch vụ thương mại Ngọc Liên xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1708 Công ty TNHH Mạnh Anh xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1709 Trường Tiểu học Lương Điền xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1710 Trường mầm non Lương Điền xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1711 Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 1983 xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1712 Trường mầm non Cẩm Hưng xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1713 Trụ sở ĐU xã Cẩm Giàng xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1714 Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1715 Trụ sở CAX xã Cẩm Giàng xã Cẩm Giàng. TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1716 Công ty Cổ phần Liên Hòa xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1717 Công ty TNHH Liên Thành VN xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1718 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tấn Dũng Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1719 Công ty TNHH Hùng Hằng Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1720 Công ty TNHH bao bì và in ấn HONDA
CCN Cao An, phường Việt Hoà, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1721 Công ty TNHH Prosports Fashion (Việt Nam)
CCN Cao An, phường Việt Hoà, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1722 Công ty TNHH YK Plush Toy
CCN Cao An, phường Việt Hoà, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1723 Công ty TNHH Nguyên Thái Việt Nam
CCN Cao An, phường Việt Hoà, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1724 Bến tàu khách
Phù Long - Cái Viềng, Đặc Khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1725 Công ty trách nhiệm hữu hạn Lumos Unik quý II/2026 PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1726 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Nhàn quý II/2026 PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1727 Công ty TNHH Grand Hill quý II/2026 PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1728 Công ty TNHH giấy Đức Phương xã An Phú, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1729 HKD Nguyễn Thành xã Hợp Tiến TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1730 HKD Nguyễn Đình Thành xã An Phú, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1731 Trụ sở BCH quân sự xã An Phú xã An Phú, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1732 Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã An Phú xã An Phú, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1733 Chùa trăm gian xã An Phú, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1734 Bến cảng Euro Việt Nam
Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1735 Công ty TNHH Vietory phường Kinh Môn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1736 Công ty TNHH quốc tế Thành Hạo Việt Nam Tứ Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1737 Kho đồ gia dụng Chung Thúy Phường Thạch Khôi, TPHP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1738 Cửa hàng điện máy Tuấn Huệ Phường Thạch Khôi, TPHP PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1739 Khách sạn 3MG
Số 61 Hoàng Thế Thiện, phường Đông 

Hải, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1740
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Lê Hải Long- kho hàng Ngô Quyền

số 71 đường Ngô Quyền, phường Ngô 

Quyền, Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1741 Ngân hàng ACB- Phòng giao dịch Thái Phiên
Số 311B Đà Nẵng, phường, Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1742 Trạm 220v An Phụ phường Trần Liễu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1743 CHXD An Phụ phường Trần Liễu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1744 Chợ Đồng xã Kim Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1745 Chợ Ngũ Phúc xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1746 CHXD Hùng Vương

Số 592 Đường 5.1 Hùng Vương, 

Phường Hồng Bàng, Thành Phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1747 CHXD Hồng Bàng
Số 20 An Trì , Phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1748 CHXD Số 8
Thôn Tân Trung, Xã An Quang, Thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1749 CHXD Thanh Lãng
TDP 01, Phường Lê Ích Mộc , Thành 

Phố Hải Phòng , Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1750 CHXD Liên Khê
Thôn 8, Phường Lưu Kiếm, Thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1751 CHXD Ngọc Sơn
Số 423, Tổ dân phố 6, Đồng Tiến, 

Phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1752 CHXD Tân Dương
Tố dân phố 1, phường Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1753 CHXD Minh Khai 1
Khu 2, Xã Tiên Lãng, Thành Phố Hải 

Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1754 CHXD Minh Khai 2
Thôn An Thung, xã Quyết Thắng , 

Thành Phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH

1755 Khách sạn Phúc Vinh KDC Tiền Trung, Phường Ái Quốc
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1756 Nhà nghỉ Hải Lâm Tiền Trung, phường Ái Quốc
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1757
Công ty TNHH thương mại du lịch dịch vụ Quang Dung 

(Khách sạn Sao Mai)

384 Nguyễn Văn linh, phường An Biên, 

TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1758 Công ty TNHH quảng cáo và khắc dấu Mạnh Cường
số 99 Thiên Lôi, phường An Biên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1759 Cơ sở Cổ phần DVBV Anh Huy
Số 12 Tập thể Trại Gà, ngõ 788 Thiên 

Lôi, phường An Biên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1760
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV Năm 

Sao

Số 626 Nguyễn Văn Linh, phường An 

Biên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1761
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV An 

Toàn

Số 53 Nguyên Hồng, phường An Biên, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1762
Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ thương mại H2Q-Vũ 

trường Maximus

Thửa đất số 36 Lô 14A, Khu 5, Vĩnh 

Niệm, phường An Biên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1763
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV 

Hoàng Anh

Số 14/103 Hai Bà Trưng, An Biên, HP 

(địa chỉ kinh doanh: Số 62 Lâm Tường, 

Hồ Nam, An Biên, HP)

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1764 Công ty TNHH Dịch vụ phát triển Thương mại AT
Số 63/346 Tô Hiệu, Hồ Nam, An Biên, 

HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1765 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bảo vệ Bảo An Số 5 Hai Bà Trưng, An Biên, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1766
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty TNHH DVBV Hùng 

Dũng

Số 07/15/66 Nguyễn Tường Loan, 

Nghĩa Xá, An Biên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1767 Công ty Cổ phần DVBV Minh Thắng Số 24 Tôn Đức Thắng, An Biên, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1768 Công ty Cổ phần DVBV THP
Số 11A/2/512 Nguyễn Văn Linh, An 

Biên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1769 Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Green
738 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1770
Công ty TNHH xây dựng và du lịch Trung Kiên ( Khách 

sạn Trung Kiên)
Tổ 27 phường An Biên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1771
Chi nhánh công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec – Bệnh viện đa khoa Vinmec Hải Phòng
Tổ 31 phường An Biên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1772
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty TNHH DVBV An 

ninh Công nghiệp Việt Nam

Số 29 đường cầu Niệm 1, phường An 

Biên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1773
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty TNHH DVBV Gia 

Minh

Tổ 14 Mới Khu 02A cũ, phường An 

Biên, Lê Chân, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1774 Công ty TNHH DVĐL Quang Thủy Do Nha, Tân Tiến, An Dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1775 Công ty TNHH XD và TM Nam Sơn Mỹ Tranh, An Dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1776 Công ty TNHH DVBV Chuyên nghiệp 673 Thị trấn An dương, An Dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1777 Công ty Cổ phần TNHH DVBV Bình An An Dương, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1778 Công ty TNHH HẢI PHÒNG JOB Số 1, ngõ 9, Lê lợi, An Dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1779 Công ty cổ phần DVBV Trường Sơn
Số 119 đường 208, An đồng, An dương, 

HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1780 Công Ty Cổ Phần Thương Mại DVBV Vũ Gia
Số 14 Ngõ 5 đường 351 tổ 4,An dương, 

HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1781 Công ty cổ phần DVBV TC-HP Thôn 5 Do Nha, Tân tiến, An dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH
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Hình thức 

kiểm tra 
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1782 Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Nam Vũ An Hải, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1783 Công ty TNHH TM và ĐT DVBV Hoàng Gia 465 đường 208 An Đồng, An dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1784 Công ty cổ phần du thuyền Big Bay Việt Nam (HP5539)
số 32 đường 208, phường An Hải, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1785 Công ty TNHH Thương Mại và DVBV Đất Cảng
Số 90 đường 208, An đồng, An dương, 

HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1786 Công ty cổ phần DVBV Việt Hưng Thôn Cái tắt, An đồng, An dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1787 Công Ty Cổ Phần DVBV Việt Long Thôn Cái tắt, An đồng, An dương, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1788 Nhà nghỉ Valentine
Khu Văn Tràng 1,thị trấn Trường Sơn, 

huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1789 Sao Việt Hotel thôn An Luận
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1790 Nhà nghỉ 666
thôn Xuân Sơn, xã An Thắng, huyện An 

Lão, TP. Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1791 Công ty Cổ phần DVBV Nam Dương Đại Bản, An Phong, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1792 Nhà nghỉ Hương Giang
thôn Phương Chử Đông, xã Trường 

Thành, huyện An Lão, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1793 Công ty CP DVBV Long Hải Security Thôn Kim Lôi, Xã Bắc An Phụ
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1794 Nhà Nghỉ Sơn Nguyên
TDP Quyết Thành, phường Bạch Đằng, 

TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1795 Nhà Nghỉ Park Hương
TDP 1, phường Bạch Đằng, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1796 Công ty TNHH TM và DV Lê Hoàng Thôn Phượng Hoàng, Xã Cẩm Giang
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1797 Công ty TNHH DVBV Bảo An Thôn Bằng Quân, xã Định Sơn
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1798 Công ty TNHH bảo vệ Thắng Lợi SVQ
T34 Khu đô thị Vsip, thôn Mậu An, xã 

Cẩm Giàng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1799 Côn g ty TNHH TM và DV Lê Hoàng Ngã 3, Lai Cách
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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1800 Công ty CP cung ứng & đào tạo nhân lực VN Khu 15, Lai Cách
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1801 Công ty CP Thịnh Phát MB Thôn Tiền, Lai Cách
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1802 Công ty TNHH đầu tư phát triển The Munn (HP4828) số 214 đường 1/4
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1803
Chi nhánh Công ty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng 

(HP5558)
số nhà 211, Thôn 11 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1804
Chi nhánh Công ty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng 

(HP6336)
số nhà 211, Thôn 11 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1805
Chi nhánh Cát Bà - Công ty cố phần tập đoàn du thuyền 

cao cấp Châu Á (HP6086)
số 7/3, thôn 17 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1806
Công ty cổ phần du thuyền Năm Sao Cát Bà- Chi nhánh 

Cát Bà (HP6166)
Thôn 8 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1807 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Royal Lotus (HP5626) số 39B, thôn 10 Cát Bà
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1808
Chi nhánh du thuyền quốc tế DTV - Công ty TNHH 

thương mại và du lịch T&C (HP6032)

Phòng 101 tòa nhà Catba Buffalo, 

đường Xuyên Đảo

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1809 Công ty TNHH Indochina Sails Hải Phòng (HP6588) số nhà 02, TDP 13, Cát Bà
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1810
Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH du lịch và thương 

mại ETG Việt Nam (HP4838)
số 06 đường Tùng Dinh, Thôn 14 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1811
Công ty TNHH thương mại và du lịch HTC Việt Nam 

(HP5569)
số nhà 38, thôn 1 Xuân Đám

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1812 Công ty TNHH du thuyền Thái Hưng (HP6035) TDP Đôn Lương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1813 Công ty TNHH du lịch Thắng Minh (HP5556)
Thôn 1 Gia Luận, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1814 Công ty cổ phần du thuyền Kỷ Nguyên (HP4889)
Phòng 101 tòa nhà Cát Bà Palaza, số 

229 đường Cái Bèo

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1815
Công ty cổ phàn thương mại và đầu tư du thuyền quốc tế 

HTC (HP4888)

tầng 2 phòng 201, số nhà 118 đường 

Núi Ngọc

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1816 Công ty cổ phần đầu tư Việt Star Cruise (HP5768) TDP Đôn Lương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1817
Công ty TNHH vận tải du lịch DVTM Huyền Oanh 

(HP5668)
số 50 đường Hà Sen, thôn 4 Cát Bà

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH
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1818 Công ty Cổ phần dịch vụ Lữ Hành Đại Dương (HP4858)
thôn số 6 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1819
Công ty cổ phần du thuyền

 Genesis Việt Nam (HP6228)
số 74 đường 1/4, đặc khu Cát Hải

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1820 Công ty TNHH Scarlet Pearl (HP5589) Số 205 đường 1/4, đặc khu Cát Hải
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1821 Công ty Cổ phần đường sông Mê Kông (HP6229)
Số nhà 2, thôn 13 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1822 KS Giếng Ngọc thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1823 Làng Chài 2 thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1824 NN Lepont(Bugalow) thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1825 Paradise thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1826 Cát Bà Dream thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1827 Cát Bà Green thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1828 KS CB WONDER thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1829 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tới Cát Bà Bufalow Hostel Thôn Hùng Sơn
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1830 ROZA PLACE Thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1831 Phương Đông Thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1832 Hộ kinh doanh Trần Văn Hải (Khách sạn Anh Quân) Thôn 11
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1833 Hộ kinh doanh Nguyễn Thúy Hằng (Gia Cát Long) Thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1834 Công ty cổ phần khu du lịch Đảo Cát Bà Thôn 18
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1835 Khách sạn Sao Đỏ Chu Văn An
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1836 Khách sạn Duyên Hải KDC Lôi Động, Chu Văn An
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1837 Công ty TNHH Bảo vệ Bảo An Thành Đông Thôn Ô Mễ, Đại Sơn
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1838
Công ty CP thương mại và du lịch Ngân Anh (Cho thuê 

căn hộ)
Đồ Sơn, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1839
Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương (Khách 

sạn Draco)

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng,Vạn 

Hương, Đồ sơn, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1840
Chi nhánh tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam (Khách 

sạn Lâm Nghiệp)
Khu I, Hải Sơn, Đồ sơn, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1841 Khách Sạn Điện Lực Đồ Sơn Khu I,Vạn Sơn, Đồ sơn, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1842 Công ty Cổ phần Du Lịch Đồ sơn (Khách Sạn Hải Âu) Khu II,Vạn Hương, Đồ sơn, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1843
Công ty Cổ Phần và Dịch vụ Thắng Lợi ( Nhà nghỉ 

Hoàng Yến)
Khu II,Vạn Hương, Đồ sơn, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1844
Chi Nhánh Công ty CP Dược và vật tư thú y (Khách sạn 

Alvets)
Khu II,Vạn Hương, Đồ sơn, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1845
Công ty TNHH Du Lịch Biển Hòn Dấu (Khách sạn Luis 

và Khu nhà Bugalaw )

Khu III, P.Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1846
Công ty TNHH thiết bị Viễn Thông Xacom - KS 

Lavender

440+442 Phủ Thượng Đoạn, Đông 

Hải,Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1847 Hộ kinh doanh Vũ Thị Loan - Lâm: KS. Iris Hoàng Thế Thiện, Đông Hải , HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1848 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ NSB Số 17 Đoạn Xá 9, Đông Hải,Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1849 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Thành Công
Số 2 Phương Lưu 2, Đông Hải,Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1850 Công ty cổ phần Giải Pháp an ninh Thành Công
Số 54 Phương Lưu 1, Đông Hải, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1851 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tùng Vũ
Lô KB25 KCN Minh Phương Đình Vũ, 

Đông Hải,Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1852 Công ty Cổ phần DVBV Ánh Sao Thông Trang Trong, xã Đường An
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1853 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ thành công
tổ dân phố 3A nhà ông bùi Công đoàn, 

phường Dương Kinh, Hải Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1854 Cong ty cổ phần HTM logistich

khu nhà xưởng Hải Thành KM3 + 900 

phạm văn đồng, phường Dương Kinh, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1855 Công ty TNHH DVBV An Ninh Kiên Cường Khu Chằm, Gia Lộc
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1856 Công ty CP thương mại và XNK Ánh Dương
32 đường Trần Phú, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1857 Công ty CP đầu tư thương mại DG
15 đường Trần Phú, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1858 Công ty TNHH TM DL Hoàng Hải
109 đường Cầu Đất, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1859 Công ty TNHH Nam hoàng Anh - KS Lehaute Số 275 Lạch Tray, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1860
Chi nhánh HP- Công ty CP DLDV Nam Cường: The 

Tray Hotel

47 đường Lạch Tray, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1861 Công ty tnhh TM DVDL Vạn Xuân: KS. Vạn xuân 326 đường Lê Lợi, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1862
Công ty cổ phần xây dựng và xử lý nền móng Hồng 

Nguyên – Khách sạn The Star

Số 185-187 Văn Cao, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1863 Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS-HP Số 35A Văn Cao, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1864 xí nghiệp Gỗ Đông Dương 13/200 Văn Vao, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1865 Hộ kinh doanh Ngô Quốc Đoàn: khách sạn OSTARA Số 3 Đỗ Nhuận, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1866
Hộ kinh doanh Phạm Thị Hoàn: TQ HOTEL & 

APARTMENT

số 42/193 Văn Cao, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1867 Hộ kinh doanh NEW MDM CLUB
Thửa số 01, lô 26A, KĐTM ngã 5 sân 

bay Cát Bi; Gia Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1868
Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh: 

khách sạn The Shine

Thửa đất số 01, Lô 22A Lê Hồng 

Phong, Gia Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1869
Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Quang Minh: 

khách sạn The Shine 2

thửa số 14+15+16 Lô 22B KĐTM ngã 5 

sân bay Cát Bi,Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1870
Công ty TNHH đầu tư phát triển Tường Vi – KSTường 

Vi

Số 10 Lô 22B Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1871 Công ty TNHH SOMERSET CENTRAL TD

Tháp A, TD Plaza, Lô 20A KĐTM ngã 

năm sân bay Cát Bi, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1872
Công ty TNHH DVBV Công nghiệp Duyên Hải Việt 

Nam

Số 2/5/40 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1873 Công ty cổ phần an ninh SCOM
Số 95 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1874 Công ty cổ phần DVBV Toàn Cầu Số 5/127 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1875 Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Nam Triệu
Số 280 Lạch Tray, phường Đổng Quốc 

Bình, Gia Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1876 Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hải Hùng
1/21/28 An Đà, Lạch Tray, Gia Viên, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1877 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ S-one
Số 67 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, 

Gia Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1878 Công ty cổ phần DVBV Huy Giáp 5/174 Văn Cao, Gia Viên, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1879 Công ty TNHH DVBV Hồng Hải
VPĐD: Phòng 2.7.2 tòa nhà Khánh Hội, 

Lê Hồng Phong, Gia Viên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1880 Công ty TNHH DVBV An Ninh Đại Nam
Tầng 2 Toà nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê 

Hồng Phong, Gia Viên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1881 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Bảo Phát
Số 15 LK2 Khu văn phòng cho thuê và 

nhà ở cao tầng, Gia Viên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1882 Công ty TNHH DV an ninh bảo vệ Đại Bình
Số 60/581 Thái Phiên, Lô 22 Lê Hồng 

Phong, Gia Viên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1883 Cơ sở khắc dấu 125 Cầu Đất
Số 125 Cầu Đất, phường Gia Viên, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1884 Công ty TNHH thương mại KaZan
Số 198, ngõ 420 Lạch Tray, phường Gia 

Viên, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1885 Chi nhánh Công ty TNHH Sen Hoàng Gia (HP4747)
số 181 ngõ 618 lô 181 đường Ngô Gia 

Tự, phường Hải An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1886 Chi nhánh Công ty TNHH Sen Hoàng Gia (HP4778)
số 181 ngõ 618 lô 181 đường Ngô Gia 

Tự, phường Hải An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1887 Công ty TNHH TM KS Hà Minh
Số 93 Lô 16D Trung Hành 5, Hải An, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1888 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Gia Minh: KS GM Số 300 Văn Cao,Hải An, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1889
Chi nhánh công ty cổ phần TM và DV Khánh Vân: 

Khách sạn Holiday
Số 30/333 Văn Cao,Hải An, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1890 Công ty TNHH GALLANT Hotel Số 168 Trung Lực,Hải An, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1891 Công ty TNHH dịch vụ du lịch ANLI: khách sạn An Tiên 415 Ngô Gia Tự,Hải An, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1892 Công ty TNHH đầu tư thương mại FF: F&F Hotel Số 26/15B Lê Hồng Phong,Hải An, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1893
Công ty TNHH MTV ĐTTM và DL Quốc tế - KS. 

Monte carlo

549 Nguyên Bỉnh Khiêm,Hải An, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1894 Công ty TNHH DVBV và TMTH Hoàng Minh Số 64 Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1895
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ bảo vệ Tuấn 

Anh
Tổ 12 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1896
Công ty TNHH DVBV chuyên nghiệp Toàn Thụ Hải 

Phòng
Số 21 Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1897 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Thắng Số 25/3 đường Tân Vũ, Hải An, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1898 Công ty TNHH DVBV An Nguyên
Số 16 Lô 18D Khu liền kề Lê Hồng 

Phong, Hải An, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1899 Công ty TNHH dịch vụ vận tải LHQ
số 441 Đà Nẵng, phường Hải An, TP 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1900 Khách sạn Phương Nguyên Km52+950, khu 2, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1901 Khách sạn Trường Thành Đường Thanh Niên, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1902 Khách sạn Thảo Anh 11 Tự Đông, Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1903 Khách sạn Nam Anh 34 Đoàn Kết, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1904 Khách sạn Hoàng Gia Hotel 3 Số 29 An Định, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1905 Khách sạn Hữu Nghị Số 26 Đoàn Kết, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1906 Khách sạn Kim Sơn Số 10 Đoàn Kết, Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1907 Khách sạn Phan Anh Số 1 Nguyễn Hữu Cầu, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1908 Khách sạn Đồng Xanh Số 48 Nguyễn Hữu Cầu, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1909 Khách sạn Top Hotel
Số nhà 106, phố Đoàn Kết, Phường Hải 

Dương

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1910 Khách sạn Momizi Số 15 Vũ Văn Dũng, Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1911 Nhà nghỉ Thịnh Phát Trương Hán Siêu, P. Nhị Châu
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1912 Khách sạn Kim Bảo
Số 16, phố Vương Chiêu, phường Hải 

Dương

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1913 Nhà khách Bạch Đằng Số 89 Bạch Đằng, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1914 Công ty Cổ phần DVBV ASEAN Số 55 đường Quyết Tiến, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1915 Công ty TNHH DVBV An Ninh Thành Đông Số 134 đường Thanh Niên, Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1916 Công ty cổ phần DVBV Bắc Trung Nam 62C phố Cầu Cốn, phường Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1917 Công ty CPDV bảo vệ Toàn cầu tại Hải Dương 13 Hàn Giang, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1918 Công ty TNHH Anh Quân HD
Số 3 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải 

Dương

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1919 Công ty TNHH 19/8 3/29 Phan Bội Châu, P. Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1920 Công ty TNHH Thanh Tâm 666 (Khách sạn 168) Số 9 Trần Quốc Lặc, Hải Dương
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1921 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Cảnh Hưng Ngô Yến, Hồng An, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1922
Công ty TNHH du lịch thương mại Thành Hưng 

(HP4883)

số 127 đường Hải Triều, phường Hồng 

An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1923
Công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát 

(HP6000)

số 52 đường Hà Nội, phường Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1924
NN Ban Mai - CTTNHH TM Dịch vụ Du lịch Khánh 

Trình

54 KĐT Long Sơn, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1925 Nhà Nghỉ CANDY - HKD Phan Tuấn Anh
389 đường 5/4, phường Hồng An, thành 

phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1926 Hộ kinh doanh Nguyễn Tự Tiến
GH178 Lô 10 KĐT Long Sơn, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1927 Công ty cổ phần DVBV Hoàng Gia Hải Phòng
Lực Nông, xã Đại Bản, Huyện An 

dương, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1928 Công ty CP DVBV ALpha24
42 Km 92, Quốc lộ 5 mới, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1929
Công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát 

(HP6288)

số 52 đường Hà Nội, phường Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1930 Công ty TNHH sản xuất TM in và khắc dấu Thành Đạt
Số 11B C124 Trại Chuối, phường Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1931 Văn Phòng đại diện, Công ty TNHH thương mại Hà Anh
Số 45B Lê Đại Hành, phường Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1932 Công ty TNHH khắc dấu Tân Thịnh
Số 11 Minh Khai, phường Hồng Bàng, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1933 KS LEGEND - CTTNHH TM Du lịch Hà Tùng Minh
48 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1934 KS Tân An - CTTNHH Du lịch thương mại Tân An
Số 22 đường Hồng Bàng, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1935 CHAM HOTEL - CTTNHH TMDV Quốc tế Gia Linh
56 Hùng Vương, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1936 HKD Phòng khám phấu thuật thẩm mỹ Tiến Sĩ Thành
OH112 Hoàng Huy Cầu Quay, phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1937 CT CP DVBV An ninh Á Châu
305 Phố Cảng, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1938 CT TNHH DVBV Bình Minh Việt Nam
51 Bến Bính, phường Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1939 CT TNHH Thương mại XD và DVBV Hải Đoàn
Số 1/126A Hạ Lý, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1940 CTTNHH DVBV Quốc tế Việt Nam
27 đường Thanh Niên, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1941 CTTNHH DVBV Toàn Cầu Việt Nam

Số 21 Lô TĐC 60 Khu TĐV Vinhomes 

Riverside Hải Phòng, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1942 CTCP DVBV Đại An Phát
39 Bến Bính, phường Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1943 CTCP DVBV An Toàn Phát
11/5a Hoàng Văn Thụ, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1944 CTCP DVBV- Vệ sỹ Nam Hải HPS
172A Quỳnh Cư 3, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1945
Khách sạn Wink – Công ty CP thương mại dịch vụ Hải 

Phòng

135 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1946
Khách sạn Phương Minh - Công ty TNHH HT Phương 

Minh

45 An Chân, phường Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1947 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Việt
số 68 Phạm văn đồng khu đô thị mê 

linh, Hưng Đạo, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1948 Công ty cổ phần thương mại đại việt
635 mach đăng doanh, phường hưng 

đạo, hải phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1949 Nhà nghỉ Phúc Lâm phường Hưng Đạo, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1950 Khách sạn Zen Phú Hải 1
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1951 Bảo vệ Thin Sec KĐT Tây Bắc, Kẻ Sặt, TP Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1952 Nhà Nghỉ Bình Minh Kẻ Sặt
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1953 Công ty TNHH sản xuất và trang trí quảng cáo tre việt

Số 19 khu nhà ở phát triển Quang Ngọc 

đường Mạc Thiên Phúc, phường Kiến 

An, 

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1954
Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Phát - Khách Sạn 

Hoàng Nam
Tổ 3, cụm 5 phường Kiến An

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1955 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ KIANS
Số 19/257 Đồng Hòa, TDP Đồng Tâm, 

Kiến An, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1956 Hộ kinh doanh Bùi Đức Thao nhà Nghỉ Hải Ninh
817 Nguyễn Lương Bằng, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1957
Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú nhà nghỉ 

Phạm Hà
9/314 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1958 Hotel Núi Đối Hồ Sen, Kiến Thụy, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1959 Nhà nghỉ Long Hải Thôn Thanh Liên, Lai Khê
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1960 Công ty cổ phần DVBV Địa Trung Hải

Căn nhà 460 - HK14 Khu đô thị Ven 

sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1961
Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và du lịch 

Đại Dương Xanh ( HP5555)

số 133 Đình Đông, Phường Lê Chân, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1962
Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và du lịch 

Đại Dương Xanh (HP8888)

số 133 Đình Đông, Phường Lê Chân, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1963 CTCP thương mại quảng cáo Mạnh Hùng
Số 422 Tô Hiệu, phường Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1964
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV Mai 

Phương

Số 70 Tầng 4 Cát Cụt, phường Lê Chân, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1965 Công ty Cổ phần DVBV An Khuê
Số 52/591 Thiên Lôi, phường Lê Chân, 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1966
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty TNHH DVBV Đất 

Việt

Số 01/54 Đình Đông, Đông Hải, phường 

Lê Chân, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1967 Công ty TNHH DVBV Phát An Khang
Số 96 Khu 4, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1968
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ quốc tế Gia Linh – 

Khách sạn Cham Hotel

Số 45+47+1/47+4/35 đường Hàng 

Kênh, Trại Cau, phường Lê Chân, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1969
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV Hùng 

Vương

Số 143 Hàng Kênh, phường Lê Chân, 

HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1970 Công ty Cổ phần DVBV Hoàng Vũ Số 8/135 Hàng Kênh, Lê Chân, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1971 Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty TNHH DVBV Trí Đức

Khu Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, HP 

(địa chỉ văn phòng: số 48 Khu 5, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, HP)

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1972
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ bảo vệ Long 

Hoàng

Địa chỉ: số 1, lô 1, Khu tái định cư đập 

Tam Kỳ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1973
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Phẫu Thuật Thẩm mỹ (Nguyễn 

Đức Thành)
378 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1974
Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ Gia Huy 

(Khách sạn Gia Huy Hotel&Apartment)

Số 1+2+3+4+5 HH lo B17 khu Hoàng 

Huy Mall, Lê Chân, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1975
Chi nhánh tổng Công ty Hàng Kênh-CTCP Bệnh viện 

quốc tế Sản – Nhi Hải Phòng

124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1976 Công ty TNHH Đông Dương (Khách sạn Lê Phạm)
Số 4D hồ sen, phường Lê Chân, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1977 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp
Số 1 Nhà Thương, Lê Chân, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1978
Công ty TNHH CHUO Việt Nam (Khách sạn Nikko - 

Roygent Park)

Số 405 HK10, dự án Waterfent City 

phường Lê Chân, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1979
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV Đại 

Bình

Số 659B Nguyễn Văn Linh, phường An 

Biên, Lê Chân, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1980
Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải 

Dương

Khu dân cư Trại Nẻ, phường Lê Đại 

Hành

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1981 Công ty TNHH DV&TM Đồng Bằng 68 Số 131C Phạm Nhũ Lão, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1982 Cơ sở khắc dấu Thăng Long số 131 Phạm Nhũ Lão, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1983 Cơ sở khắc dấu Gia Mạnh 8A6, TT Bình Minh, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1984 Nhà Nghỉ Bảo An 2
Số nhà 10/215 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Lê Thanh Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1985 Khách sạn Phương Anh 1
Lô 18.01-03, khu đô thị phía tây, 

Phường Lê Thanh Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1986 Khách sạn Phương Anh 2
Số 3 đường Trường Chinh, Phường Lê 

Thanh Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1987 CTCP Sen Tím (Khách sạn Lotus)
Số 232 đường Trường Chinh,  

 P. Lê Thanh Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1988 Khách sạn Tùng Lâm Số 35 Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1989 Khách sạn Trường An 170 Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1990 Khách sạn Garden Số 54 Đỗ Ngọc Du, P. Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1991 Khách sạn Thanh Bình 139 Ngô Quyền, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1992 Khách sạn Tiến Thành

Số 364 đường Nguyễn Lương Bằng,  

  

 P. Lê Thanh Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1993 Công ty TNHH Dịch vụ an ninh Tâm Tín
255 Hải Đông, kst Hà Hải, Lê Thanh 

Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1994 Công ty TNHH DVBV Hải Đăng
85/71 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh 

Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1995 Công ty cổ phần bảo vệ Việt Đức 306 Ngô Quyền, P. Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1996 Công ty THNN DVBV Chí Thành
412 Nguyễn Lương Bằng, P. Lê Thanh 

Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1997 Công ty cổ phần DVBV Phú Gia
349 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh 

Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1998 Công ty VS Tầm nhìn Đại Bàng
Lô 115.2-01 KĐT phía Tây, Lê Thanh 

Nghị

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

1999 Công ty TNHH TM DV YoYo (Khách sạn YOYO) 22 Đào Đạo, Lê Thanh Nghị
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2000 Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Phương Linh
TDP 4, phường Lưu Kiếm, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2001 Công ty TNHH Thiết bị Trường Giang
TDP Phúc, phường Lưu Kiếm, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2002 Công ty cổ phần DVBV Tâm Đạt
TDP Chùa Mới, phường Lưu Kiếm, TP 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2003 Công ty TNHH DVBV Đại Hiệp
TDP 3, phường Nam Triệu, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2004 Công ty Cổ phần Harbour View Số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2005 Công ty TNHH Trang Thành – KS. Trang Thành Số 16 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2006 Hộ kinh doanh Đinh Chí Cường
Lô số 39 khu nhà ở Nguyễn Trãi, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2007 Hộ kinh doanh Bùi Trung Dung
Số 95 Nguyễn Trãi (lô số 35 khu nhà ở 

Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2008 Công ty cổ phần Trung Kiên: Khách sạn Trung Kiên
Số 27, Lô 3B KĐT ngã 5 sân bay Cát 

Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2009
Công ty TNHH thương mại Ngọc Anh Phương: 

 Hotel Hoa Phượng

Số 178 Lô 7C Lê Hồng Phòng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2010 Công ty TNHH OUR HOME Việt Nam - Kovie hotel
Số 9 Lô 2A Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Hải Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2011 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hồng Long
Số 43/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2012 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Trường Thành 30/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2013 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Kiên Cường Hải Phòng Số 1/76 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2014 Công ty TNHH đầu tư thương mại Hoàng Nam Phát
Số 136/81 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2015 Công ty cố phần phát triển thương mại và dịch vụ Sơn Đạt
Số 91/270 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2016 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Đăng
Số 5/246A Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2017 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ PANDORA
Số 1/1/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2018 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ ASIA
Số 28/244 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2019 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Lộc;
10/28/317A Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2020 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Minh;
Số 15 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2021 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Sao Mai tại HP
Số 293D Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải 

Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2022 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tân Đại Thành
Số 41 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2023 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Quốc
Số 148 Bình Hải, Ngô Quyền, Hải 

Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2024 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Sơn Trường
Phòng 411 tầng 4 tòa nhà Thắng Lợi, Số 

3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2025
Công ty TNHH xây dựng tổng hợp và DVBV Thăng 

Long

P325 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê 

Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2026 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Lê
Số 22/4A Trần Phú,Ngô Quyền, Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2027
Cơ sở kinh doanh DVBV Công ty Cổ phần DVBV Sơn 

Đông

Số 416 lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2028 Khách sạn Hàng Hải 282 Đà Nẵng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2029 Công ty TNHH DV vận tải Huy Toàn Phát
số 182 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2030 Hộ kinh doanh Phạm Thị Dinh
Tại nhà bà Phạm Thị Dinh, Lạng Am, 

Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2031 Khách Sạn Hưng Hotel Lạng Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm, HP
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2032
Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng 

Thạch
Khu Bích Nhôi 2, phường Nhị Chiểu

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2033 Khách sạn Đức Dương Nhị Chiểu
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2034 Khách sạn Mai Ngân Khu đô thị mới Nhị Chiểu
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2035 Côn ty TNHH TM và DV Huy Ngân Phạm Sư Mạnh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2036 Công ty TNHH thương mại dịch vụ bảo vệ Bình Minh
Số 977 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2037 Công ty CP DV Bảo vệ Việt Anh 158A Đường Thanh Niên, Phú Thái
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2038 Công ty TNHH Dương Quang Phúc Đông Quan, P. Tân Hưng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2039 Khách sạn Sông Lô
281 Bùi Thị Xuân, Phường  

 Tân Hưng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2040 Khách sạn Hải Khánh 100 Hàm Nghi, phường Tân Hưng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2041 Công ty CP DV thương mại TVH Tòa H2 Ecopark, Phường Tân Hưng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2042 Công ty TNHH MTV DVBV chuyên nghiệp Đông Á 72 Lương Thế Vinh, P. Tân Hưng
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2043 Công ty CP QL khách sạn & dịch vụ Mandala
Tòa nhà Apec Mandala HD, ngã tư Lê 

Thanh Nghị, P. Tân Hưng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2044 Công ty TNHH in và khắc dấu Thủ Đô Số 504B Điện Biên Phủ, Thành Đông
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2045 Khách sạn Hương Nguyên 555 Khu 2, phường Thành Đông
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2046 Công ty TNHH DVBV An Ninh Việt Nam Số 1/508 Điện Biên Phủ, Thành Đông
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2047 Công ty TNHH DVBV Ba Sao
Số 101/443 Đường Điện Biên Phủ, P. 

Thành Đông

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2048 Công ty cổ phần DVBV Trường Ca Số 8 Đặng Dung, P. Thành Đông
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2049 Công ty TNHH DVBV Thái Bình 9/5 Phan Chu Trinh, P. Thành Đông
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2050 CT Xi măng ChinFon
Số 288 Bạch Đằng TT Minh Đức, Thủy 

Nguyên, HP

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2051 Nhà nghỉ Quỳnh Trang
TDP Bấc 2, phường Thủy Nguyên, TP 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2052
Công ty cổ phần xây dựng nền móng công trình công 

nghiệp Quế Lâm - KS Hương Lâm

TDP đường 10, phường Thủy Nguyên, 

TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2053 Nhà Nghỉ Biển Đông
TDP 5, phường Thủy Nguyên, TP Hải 

Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2054 Nhà Nghỉ Bảo Sơn
TDP Thủy Sơn 7, phường Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2055 Nhà Nghỉ Đăng Khôi
TDP Thủy Sơn 1, phường Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2056 Nhà Nghỉ NiNa
TDP đường 10, phường Thủy Nguyên, 

TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2057 Pearl Hotel
TDP Tân Dương 7, phường Thủy 

Nguyên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2058
Công ty TNHH đầầu tư thương mại và dịch vụ Hào Phúc 

- Hào Phúc Hotel

Lô 103+104 TDP Bấc Vang, phường 

Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2059 Công ty cổ phần DVBV Golden Star
TDP Bấc 1, phường Thủy Nguyên, TP 

Hải Phòng

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2060 Gas Luyến Nga TDP Thuỷ Sơn 7
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2061 Gas Thạch Hà TDP Bấc Vang
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2062 Khách sạn Hương Sen Thôn 8
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2063 Công ty DVBV Hoàng Sơn HD Thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2064 Nhà Nghỉ Bảo An 1 Khu Tây, phường Tứ Minh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2065 Khách sạn Nam Cường
Số 1 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường 

Tứ Minh

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2066 Khách sạn Phương Đông P. Tứ Minh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2067 Công ty Cổ phần DVBV Ánh Dương Số 31 Phong Lan, Tứ Minh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2068 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mạnh Toàn 95 Thôn Bầu, Tứ Minh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2069 Khách sạn Việt Hoàn khu 5, Việt Hòa
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH
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2070 Công ty cổ phần DVBV- vệ sĩ Sơn Dương
Số 12/7/448 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Việt Hòa

Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2071 CT TNHH Kiên Ngọc Thôn 8
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2072 CT TNHH Nguyên Hà Thôn Quỳ Khê
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2073 CT CP Xi Măng Bạch Đằng Thôn Thủy Minh
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2074 Công ty TNHH Lại Xuân Thôn Lại Xuân 8
Ngành nghề có 

điều kiện
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH

2075 Vàng Bạc Sao Cường
47 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2076 Vàng Bạc Tú Hằng
174 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2077 Vàng Bạc Hạnh Nhân
2/166 Vũ Hựu, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2078 Vàng Bạc Tuấn Khang
52 Lê Lai, phường Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2079 Vàng Bạc Vũ Doanh
14 Mạc Thị Bưởi, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2080 Vàng Bạc Kim Liên
32 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2081 Vàng Bạc Minh Nguyệt
35 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2082 Vàng PNJ
113 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2083 Vàng Hoàng Thọ
97 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2084 Vàng Bạc Huyền Hảo
7 Phạm Ngũ Lão, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2085 Thành Nhân Jewelry Sliver
105B Trương Mỹ, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2086 Công ty TNHH Đá quý HD Ruby
207 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2087 Vàng bạc Vũ Đức
582 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị
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2088 Vàng bạc Kim Thúy HD
282 Thanh Niên, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2089 Vàng bạc Hương Yến
24 Lý Thường Kiệt, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2090 Vàng bạc Kiên Trung
Số 3B Lý Thường Kiệt, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2091 Vàng bạc Trung Thành
Số 2A Tuy An, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2092 Tiệm vàng "Bình"
Số 1D Lý Thường Kiệt, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2093 Tiệm vàng Phúc Lộc
Số 1A Tuy Hòa, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2094 Vàng Kim Hiển
Số 32 Đại lộ HCM, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2095 Vàng Khoa Yến
Số 91 Tuy Hòa, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2096 Vàng bạc Shinee
231 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2097 Hải sản Trọng Châu 
347 Ngô Quyền, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2098 Viện thẩm mỹ quốc tế Sen Vàng 
83 Nguyễn Đình Bể, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2099 Viện thẩm mỹ Rose Beauty Center 
518 Nguyễn Văn Linh, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2100 Hải Sản Vân Đồn
Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2101 Chuyển phát nhanh J&Texpess
64 Hoàng Quốc Việt, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2102 Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Duyên Hải
15 Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2103 Nhà thuốc Long Châu
213 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2104 Trường mầm non Búp Sen Hồng
78 Đỗ Quang, phường Lê Thanh Nghị, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2105 Xe máy Long Loan
339 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị
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2106 Cửa hàng thời trang Nem
107 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2107 Đồ gỗ Phạm Hữu Uyên
537 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2108 Cửa hàng Vua Nệm
208 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2109 Show room Hoàng Đạt
611 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2110 Lớp mầm non độc lập Nhà Mơ
2 Phạm Tu, phường Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2111 Thời trang 5s
147 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2112 Cửa hàng Bi Luxury
121 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2113 Cửa hàng thế giới di động
184 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê 

Thanh Nghị, Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Lê Thanh Nghị

2114
Hộ KD Trần Mạnh Hùng - |Phòng khám Nha khoa Linh 

Vy

8807300528- 

001

325 Lê Lợi, phường Gia Viên, Hải 

Phòng
Y tế Trực tiếp

Công an phường 

Gia Viên

2115 Hộ KD Nguyễn Đức Sửu 42073016063
246 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, Hải Phòng
Cư trú NNN Trực tiếp

Công an phường 

Gia Viên

2116 Hộ KD Bít tết - Trịnh 8288400389
70 Trần Phú, phường Gia Viên, Hải 

Phòng
ATTP Trực tiếp

Công an phường 

Gia Viên

2117 Hộ KD Mỳ cay Seoul Lê Lợi 02B8037727
95+97 Lê Lợi, phường Gia Viên, Hải 

Phòng
ATTP Trực tiếp

Công an phường 

Gia Viên

2118
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 

quốc tế KP
201954408

4/25 Điện Biên Phủ, phường Gia Viên, 

Hải Phòng
Cư trú NNN Trực tiếp

Công an phường 

Gia Viên

2119 Ngô Thị Thêu
TDP Quyết Tiến, phường Nam Đồ Sơn, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồ Sơn

2120 Bùi Đức Chiến
TDP Quyết Tiến, phường Nam Đồ Sơn, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồ Sơn

2121 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Dân JSC 0801411467
TDP Khê Khẩu, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2122 Công ty TNHH sắt thép và VLXD Anh Thắng 0801407728
TDP Vĩnh Đại 2, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2123 Công ty CPXD Hữu Bình 0801404075
TDP Vĩnh Đại 2, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông
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2124 Công ty TNHH một thành viên Sơn Thủy Chí Linh 0801204703
TDP Vĩnh Đại 2, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2125 Công ty TNHH PS Chí Linh 0801413792
TDP Vĩnh Đại 2, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2126 Công ty TNHH Thủy Học 0801388183
TDP Vĩnh Đại 2, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2127 Công ty cổ phần Bảo Long Chí Linh 0801226707
TDP Kênh Mai, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2128 Công ty TNHH Đoàn Kết Môi trường Trực tiếp
CAP Trần Nhân 

Tông

2129 Công ty TNHH vận tải Thủy Quỳnh Anh 0801375152
TDP Vân Giang, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2130 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Thu Thắng 0801374286
TDP Bến Đò, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2131 Công ty TNHH SX,TM và XNK Nông Sản Văn Đức 0801251735
TDP Kênh Mai 1, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2132 Công ty cổ phần thiên hà đại phát 0801215800
TDP Khê Khẩu, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2133 Công ty TNHH công nghệ quốc tế DASHAN 0801363118
TDP Vĩnh Long, P. Trần Nhân Tông, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2134 Công ty TNHH nghiên cứu tâm lý hoa mặt trời 0801394564
TDP Đại Tân, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2135 Công ty TNHH một thành viên Trang Anh Anh 0801282395
TDP Đại Tân, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2136
Công ty TNHH sản xuất thương mại và chế biến lâm sản 

thành đạt chí linh
0801264269

TDP Đại Tân, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2137 Công ty liên doanh quốc tế ABC 0800285763
TDP Đại Tân, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2138 Công ty TYNHH một thành viên Duy Nhàn 0801136411
TDP Đại Bát, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2139 Công ty cổ phần Đại Việt cổ 0801389571
TDP Đại Bát, P. Trần Nhân Tông, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2140 Hoàng Xuân Sinh Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2141 CTCP Bê tông và Xây dựng Anh Minh Câu Đông, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang
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2142 CTCP xây dựng Minh Sơn Câu Đông, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2143 Phạm Thị Nga Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2144 Nguyễn Văn Hưng Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2145 CTCP xây dựng cơ khí Amex Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2146 Phế liệu Đương Hương Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2147 Xe điện, chăn ga Tâm Hương Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2148 Công ty TNHH 1 TV Hoạ Son Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2149 Công ty TNHH Trang Thu Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2150 Nhôm kính Quỳnh Cường Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2151 Công ty TNHH S-Tex Việt Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2152 Phế liệu Huyền Thôn 3, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2153 Tạp hóa Đông Nam Tân An, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2154 Cơ sở chế biến gỗ Vũ Hữu Trình Tân An, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2155 Công ty cổ phần DV TNT Việt Nam Tân An, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2156 công ty cổ phần giao hàng nhanh Lũng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2157 Công ty TNHH Mầm Vàng Kinh Nguyên, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2158  Xưởng sản xuất gỗ Vũ Hữu Nhất Kinh Nguyên, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2159 Cửa hàng tạp hóa Trịnh Ngọc Miên Lũng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang
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2160 Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (Gas) Lê Mai Ngữ Thạch Lỗi, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2161 Công ty may HQS Ngọc Lâu, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2162 Nguyên Văn Hiên (Sản xuất băng Lê dính) Ngọc Lâu, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2163 Đình Hùng (Sản xuất nhựa) Ngọc Lâu, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2164 Nguyễn Thị Lá (Tạp hóa) Ngọc Lâu, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2165 Hoàng Văn Hãn (Thu mua phế liệu) Ngọc Lâu, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2166 Nguyễn Ngọc Miên(Thu mua phế liệu) Phí Xá, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2167 Lê Văn Núi Phí Xá, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2168 Ngô Văn Hiểu La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2169 Dương Đức Thọ La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2170 Bùi Văn Thành La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2171 Nguyễn Văn Thể La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2172 Ngô Văn Tuất La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2173 Ngô Văn Siêu La A, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2174 Điện gia dụng Vũ Quế Thạch Lam Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2175 Điện gia dụng Phùng Văn Hà Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2176 Điện gia dụng Nguyễn Bá Điều Thạch Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2177 Giầy dép Trần Minh Loan Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang
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2178 Mua bán phế liệu Lê Văn Hải Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2179 Cửa hàng gia dụng Phạm Thị Nga Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2180 Nguyễn Thị Hương Thạch Lam, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2181 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2182 Quần áo: Hoàng Văn Sơn Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2183 Xưởng mộc: Nguyễn Đình Thủy Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2184 Xưởng mộc Nguyễn Duy Khánh Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2185 Bánh kẹo Nguyễn Văn Tới Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2186 Siêu thị vinmart Chợ Giằng, xã Cẩm Giang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Cẩm Giang

2187 Công ty TNHH May B&B ViNa 0801320876
Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

2188 Công ty TNHH Rich Way 0800372744
Cụm CN Kỳ Sơn, xã Đại Sơn, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

2189 Công ty TNHH Giày Đông tường 0801292114
Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

2190 TĂNG VĂN HUÂN 2283037589 thôn Phúc Tân, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2191 VŨ THỊ HÂN 2283037588
40 Hạ Hồng, Đồng Mơ, Xã Gia Lộc, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2192 VŨ TRỌNG NHÂN 2283037585 thôn Quán Đào, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2193 LÊ VĂN NHƠN 2283037590 thôn Đông Cận, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2194 TRIỆU THỊ ANH 2283037592 thôn Phúc Tân, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2195 BÙI THỊ LÝ 2283037591 375 Yết Kiêu, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc
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2196 PHẠM THỊ TRANG 2283037593
số 212 Nguyễn Chế Nghĩa, Xã Gia Lộc, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2197 NGUYỄN THỊ LUÂN 2283037587
số 04 đường Lê Thanh Nghị, Xã Gia 

Lộc, Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2198 NGUYỄN VĂN ĐỨC 2283037586
thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Lộc, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2199 CAO THỊ BỐN 2283037595
Số 298 Nguyễn Chế Nghĩa, XãGia Lộc, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2200 PHẠM QUANG THIỆN 2283037596 Khu 1, Xā Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2201 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 2283037594 thôn Đồng Tâm, Xã Gia Lộc, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2202 NGUYỄN THỊ KIM ANH 2283037597
Số nhà 14, ngõ 41 phố Chiến Thắng, Xã 

Gia Lộc, Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2203 NGUYỄN CÔNG NAM 2283037603
Số 8/38 phố Đại Liêu, Xã Gia Lộc, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2204 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 2283037604
Số 214, Nguyễn Chế Nghĩa, Xã Gia 

Lộc, Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2205 Nguyễn Thị Hằng 0801393673
Thôn Cao Dương, xã Gia Lộc, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Gia Lộc

2206 Đỗ Thị Viển 8749154547 Thôn Mậu Tài, Mao Điền, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Mao Điền

2207 Lê Thị Lương
8107261834- 

001
Thôn Mậu Tài, Mao Điền, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Mao Điền

2208 Hoàng Văn Đức
8299219801- 

001
Thôn Mậu Tài, Mao Điền, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Mao Điền

2209 Lương Đức Luật
8823542443- 

001
Thôn Hoàng Hòa, Mao Điền, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Mao Điền

2210 Công ty CP nha khoa HD Việt Nam Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2211 Công ty TNHH TM và DV xây dựng Quang Thành HD 0801397170 Thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2212 Côg ty TNHH Năm - Bẩy - Bích 0800341351 Thôn Đồng Quan, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2213 Công ty TNHH chế biến nông sản Tân Tiến Thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ
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2214 Phòng khám chuyên khoa Bác sỹ Kỷ Khu dịch vụ chợ Đọ, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2215 Cơ sở kinh doanh thuốc Tân dược Thanh Loan Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2216 Phòng khám đa khoa Phúc Hưng Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2217 Phòng khám đa khoa Vinmec Quang Thành Thôn Đồng Quan, xã Nam An Phụ Môi trường Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

2218 Công ty TNHH MTV Senying
Đường Khúc Thừa Dụ, xã Ninh Giang, 

thành phố Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Ninh Giang

2219 Công ty TNHH Công nghệ Aquilstar Việt Nam
Thôn Vé, xã Ninh Giang thành phố Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Ninh Giang

2220 Công ty Sao Vàng Ninh Giang
Đường Trần Hưng Đạo, Thôn 3, xã 

Ninh Giang, thành phổ Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Ninh Giang

2221 Công ty Cổ phần In mỹ màu Longshore
Đường Khúc Thừa Dụ, thôn 1, xã Ninh 

Giang, thành phố Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Ninh Giang

2222 Công ty TNHH TTST Việt Nam Thôn An Lại, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2223
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI ÁNH LINH
Thôn Cao La, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2224 CÔNG TY TNHH MTV ĐẮC THÀNH Thôn Mạc, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2225 CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE Y DƯỢC ĐÔNG HẢI Thôn Mạc, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2226 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV BẢO LỘC Thôn Mỹ Đức, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2227 Công ty TNHH Xuyên Việt Thôn La Xá, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2228 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ CHU ĐẬU 0801014967 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2229 CÔNG TY CỔ PHÀN GỐM SỨ CHU ĐẬU 0801035004 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2230
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Đầu Tư 

Xây Dựng |Hải Dương
0801145952

Thôn Uông Thượng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2231
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀ LINH 

TRACO
0801181527 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

https://www.tratencongty.com/company/68e36cc6-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-van-tai-anh-linh/
https://www.tratencongty.com/company/68e36cc6-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-van-tai-anh-linh/
https://www.tratencongty.com/company/68e72076-cong-ty-tnhh-mtv-dac-thanh/
https://www.tratencongty.com/company/68e661d3-cong-ty-tnhh-suc-khoe-y-duoc-dong-hai/
https://www.tratencongty.com/company/68e625ec-cong-ty-tnhh-sx-tm-va-dv-bao-loc/
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2232
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÊU ANH 

PHƯƠNG
0801288245

Xóm 12, thôn Hưng Sơn, xã Thái Tân, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2233 CÔNG TY TNHH XUÁT NHẬP KHẢU HARICO 0801296983
Thôn Hùng Thắng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2234 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN VIỆT NAM HD 0801322249 thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2235
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GỐM SỨ CHU 

ĐẬU
0801339524 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2236 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÀY HỒNG ĐỒ 0801348046 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2237
CÔNG TY TNHH NHÔM NHẬP KHẨU NEW 

XINGFA
0801354434

Đội 9, thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2238
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NV-

KIDS
0801358076

Đội 3, Cõi Hưng Sơn, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2239 CÔNG TY TNHH THỊNH QUYÊN 0801367426 Thôn Quan Sơn, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2240 CÔNG TY TNHH MAY HẢI SƠN HD 0801368966 Thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2241 CÔNG TY TNHH MẠNH EXPRESS 0801375561
Thôn Uông Thượng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2242
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẢU NÔNG SẢN 

VIETAGRI
0801414108

Thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2243
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

|QUỐC GIANG
0801422525 Thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2244 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NGÀNH IN BAOJIA 0801423014
Thôn Uông Thượng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2245 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLOBAL EDU 0801425438 Thôn Giữa, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2246
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI 

THỊNH PHI
0801428291 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2247 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI XINQIANGDA 0801429295 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2248
CÔNG TY CỔ PH N THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG 

HẢI NAM HD
0801433735

Xóm Đông, thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2249
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG 

HUY 86
0801436009

Đội 5, Thôn Thượng, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2250 CÔNG TY TNHH 5STARS DIGITAL 0801438155 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2251 CÔNG TY TNHH MAY MẶC SƠN HẢI HD 0801446406
Thôn Cõi Hưng Sơn, xã Thái Tân, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2252 CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG HD 0801448562 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2253 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH HẰNG HD 0801453844
Xóm Đậu, thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, 

Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2254
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI MẠNH LÂM
0801469442 Thôn Uông Hạ, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2255 CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA GỒM SỨ CHU ĐẬU 0801470261 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2256
CÔNG TY TNHH FOOTWEAR TECHNOLOGY 

DING HONG VIỆT NAM
0801472332 Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2257 CÔNG TY TNHH MAY QUỐC TẾ AN PHÁT 0801486909 Thôn Giữa, xã Thái Tân, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Thái Tân

2258 Cửa hàng tạp hoá Thống Trang 030187000978 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2259 Cửa hàng tạp hoá Quyền Thoa 030186011823 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2260 Phòng khám đa khoa Hà Nội
0801163278-

002
thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2261 Cửa hàng tạp hoá Kiên Thơ
8000511591-

001
thôn Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2262 Công ty TNHH Phóng Quy 0801452181 thôn Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2263 Cửa hàng điện máy Thạnh Ngoan 030079002934 thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2264 CTY TNHH EMB KHANG DUY 0801277853 thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2265 Cửa hàng điện máy Phúc Huy 030186015630 thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2266 Cửa hàng điện tử điện lạnh Yên Hòa thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2267 Cửa hàng điện tử điện lạnh Thuỳ Dung 030076006312 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Công an xã Tuệ 

Tĩnh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 
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2268 Cường Bê tông tươi, thiết bị xây dựng
Thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2269 Kính mắt Qu ý Cao
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2270 Yody Quý Cao
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2271 Thế giới di động
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2272 Xe điện Gia Bảo
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2273 Winmart Qúy Cao
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2274 F88
Thôn Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2275 Quầy thuốc Việt Anh
Thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2276 Nhung Spa
Thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2277 Gym Thọ
Thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2278 Sữa Bỉm Thiên Hương
Thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2279 Điện tử Điện Lạnh - Linh Bình
Thôn Đại Hà, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2280 Mua bán xe đạp Trực tiếp
Công an xã 

Nguyên Giáp

2281 điện Kiên Trực tiếp
Công an xã 

Nguyên Giáp

2282 Kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông Bùi Hữu Thức
Thôn An Qu ý, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2283 Kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông Đỗ Thị Hoa
Thôn Thanh Bình, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2284 Nhà hàng Hoa Phượng
Thôn Hà Hải, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an xã 

Nguyên Giáp

2285 Công ty TNHH TM và DV Sakura Hải Dương 0801182658
Số 18 Vương Chiêu, P. Hải Dương, Hải 

Phòng

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp

Công an phường

Hải Dương

Thôn Bình Cách, xã Nguyên Giáp, Hải 

Phòng
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2286 Công ty TNHH TM và DV Hoàng Ngân HN 0801206700
Số 84 Đoàn Kết, P. Hải Dương, Hải 

Phòng

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh 

Trực tiếp
Công an phường

Hải Dương

2287 Công ty TNHH tập đoàn quốc tế Trường Thành 0800384299
Đường Thanh Niên, P. Hải Dương, Hải 

Phòng

Kiểm tra cư trú 

NNN
Trực tiếp

Công an phường

Hải Dương

2288 Công ty TNHH MTV TM và DV Phong Đỏ 0800857749
Số 15 Vũ Văn Dũng, P. Hải Dương, Hải 

Phòng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh 

doanh có điều 

Trực tiếp
Công an phường

Hải Dương

2289 Công ty TNHH Thanh Tâm 666 0801351666
Số 6 Nguyễn Tri Phương, P. Hải 

Dương, Hải Phòng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh 

doanh có điều 

Trực tiếp
Công an phường

Hải Dương

2290 Công ty TNHH Thăng Long 0800227842
Số 1A Nguyễn Hữu Cầu, P. Hải Dương, 

Hải Phòng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh 

doanh có điều 

Trực tiếp
Công an phường

Hải Dương

2291 Hộ kinh doanh Hoàng Gia Hotel 3 04A8013948
Số 29 An Định, P. Hải Dương, Hải 

Phòng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh 

doanh có điều 

Trực tiếp
Công an phường

Hải Dương

2292
Công ty TNHH Haikong 0202232130

Số 1 lô 3B Lê Hồng Phong, P. Ngô 

Quyền, Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Công an phường 

Ngô Quyền

2293
Spa La Mori

60 lô 3C Lê Hồng Phong, P. Ngô 

Quyền, Hải Phòng ANTT
Trực tiếp

Công an phường 

Ngô Quyền

2294
Mộc Linh Spa 93 Máy Tơ, P. Ngô Quyền, Hải Phòng ANTT

Trực tiếp
Công an phường 

Ngô Quyền

2295
Công ty TNHH DR Thảo Lê 0202239640 113 Máy Tơ, P. Ngô Quyền, Hải Phòng ANTT

Trực tiếp
Công an phường 

Ngô Quyền

2296
Nhà nghỉ Minh Thắng

196 Lê Thánh Tông, P. Ngô Quyền, Hải 

Phòng ANTT
Trực tiếp

Công an phường 

Ngô Quyền

2297
Khách sạn Phương Đông

555 Lê Thánh Tông, P. Ngô Quyền, Hải 

Phòng ANTT
Trực tiếp

Công an phường 

Ngô Quyền

2298 Doanh nghiệp tư nhân in - sản xuất bao bì in Thiên Thanh 0800934400
TDP Du Tái, phường Nam Đồng, tp Hải 

Phòng

Kiểm tra việc 

chấp hành quy 

định pháp luật, 

Trực tiếp
Công an phường 

Nam Đồng

2299 Công ty TNHH Hải Long Vĩnh Long 0801405142
TDP Tân Lập, phường Nam Đồng, tp 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồng

2300  Công ty TNHH One Farm Việt Nam 0801381269
TDP Tân Lập, phường Nam Đồng, tp 

Hải Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồng

2301 Công ty TNHH mtv kinh doanh nước sạch Thanh Sơn 0800845528
TDP Đồng Ngọ, phường Nam Đồng, tp 

Hải Phòng

Kiểm tra việc 

chấp hành quy 

định pháp luật, 

Trực tiếp
Công an phường 

Nam Đồng

2302 Công ty TNHH SX, TM & DV An Phú 0801211877
TDP Vũ La, phường Nam Đồng, tp Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồng

2303 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Solar 0801287139
TDP Vũ La, phường Nam Đồng, tp Hải 

Phòng
Trực tiếp

Công an phường 

Nam Đồng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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tra 
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2304
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 

THÔNG BAMBOO
801149227

TDP Lôi Động, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng - PCCC
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2305 CÔNG TY TNHH SADOCO 801079298
TDP Chi Ngãi 2, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2306 CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT VIỆT Ý 800454404
TDP Bích Động - Tân Tiến, Phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2307 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LINH 04B8005388
TDP An Lĩnh, Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2308 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH 82 04B8005356
TDP Kim Điền, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2309 HỘ KINH DOANH MẠC VĂN TÁM 04B8005337
TDP An Lĩnh, Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2310 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN CƯỜNG 78 04B8005331
TDP Thanh Tảo, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2311 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LOAN 04B8005305
TDP Lôi Động, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2312 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH CẦN 04B8005278
TDP Bích Động - Tân Tiến, Phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Giấy phép 

kinh doanh
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2313
CÔNG TY TNHH JUNG SHING WIRE (VIỆT NAM), 

KCN CỘNG HÒA)
0801304722

Lô B3-1, KCN Cộng Hòa, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2314 CÔNG TY TNHH ACHIM VINA 0801382463
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2315
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAINTY & GEMMY 

VIỆT NAM
0801278060

Lô B2-2, KCN Cộng Hòa, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2316
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG 

LONG HẢI DƯƠNG
0801388874

Lô B3-2.1 KCN Cộng Hòa, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2317
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ 

MINGTEJIA
0801419057

KCN Cộng Hoà, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2318 CÔNG TY TNHH EASTECH VIỆT NAM 0801278053
Lô B2-4 KCN Cộng Hòa, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2319 CÔNG TY NICE CERAMIC 0801064710
KCN Cộng Hòa, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2320
CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG KIM DƯƠNG 

VIỆT NAM
0801274757

KCN Cộng Hòa, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2321 NHÀ DÂN VŨ THỊ LUYỆN 0382192345
TDP Chi Ngãi 1 , phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo
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2322 PHƯƠNG THÚY 0372045555
TDP Chi Ngãi 2 , phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2323 NGUYỄN THỊ TÂM 0334831875
TDP Chi Ngãi 2, Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Hải Phòng.

- Đăng ký quản 

lý cư trú
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2324 NHÀ NGHỈ THẢO NGUYÊN
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2325 NHÀ NGHỈ PHƯƠNG THÚY
TDP Chi Ngãi 2, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2326 NHÀ NGHỈ THANH LOAN
TDP Bích Động, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2327 NHÀ NGHỈ LAN ANH
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2328 NHÀ NGHỈ THÀNH AN
TDP Cầu Dòng, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2329 HKD TOẢN XIM
TDP An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2330 HKD NGUYỄN VĂN THẮNG
TDP An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2331 HKD DƯƠNG THỊ BÍCH 87
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2332 HKD TIẾN CƯƠNG
TDP Bến, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2333 MẦM NON DUYÊN NHI
TDP Cầu Dòng, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2334
Công ty TNHH may mặc Hoa Vũ 0801327039 Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Tạm trú cho 

NNN
Trực tiếp

CAX Hà Nam

2335
Công ty TNHH công nghệ vật liệu sơn nền Trung Hằng 

Việt Nam 0801402494 Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Tạm trú cho 

NNN, PCCC
Trực tiếp

CAX Hà Nam

2336
Công ty TNHH in ấn Hanna 0801453851 Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Tạm trú cho 

NNN, PCCC
Trực tiếp

CAX Hà Nam

2337
Lê Văn Vui

TDP 8, phường Hoà Bình, thành 

Lonudphố Hải Phòng Lưu trú, NNN
Trực tiếp

CAP Hòa Bình

2338
Lê Văn Bận

TDP 6, phường Hoà Bình, thành 

Lonudphố Hải Phòng Lưu trú, NNN
Trực tiếp

CAP Hòa Bình

2339
Lê Văn Quảng

TDP 8, phường Hoà Bình, thành 

Lonudphố Hải Phòng Lưu trú, NNN
Trực tiếp

CAP Hòa Bình
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2340
Trần Văn Dũng

TDP 8, phường Hoà Bình, thành 

Lonudphố Hải Phòng Lưu trú, NNN
Trực tiếp

CAP Hòa Bình

2341
Trịnh Văn Chiến

TDP 8, phường Hoà Bình, thành 

Lonudphố Hải Phòng Lưu trú, NNN
Trực tiếp

CAP Hòa Bình

2342
Công ty TNHH ngành gỗ Fuming

Lô đất số L1.1, L1.4 và L1.27, L1.30, 

KCN Đồ Sơn, Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2343
Công ty TNHH Nam Sơn Hà

Tổ dân phổ 10, phường Thủy Nguyên, 

Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2344
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2345
Công ty TNHH môi trường và dịch vụ TMH

Khu Ba Toa, P. Thủy Nguyên, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2346
Công ty TNHH thương mại Tuấn T

Thị tứ Đồng Gia, xã Kim Thành, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2347
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

102 Chi Lăng, P. Thành Đông, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2348
bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

225 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2349
Bệnh viện phụ sản Hải Dương

226 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh 

Nghị, Hải Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2350
Bệnh viện Nhi Hải Dương P. Thạch Khôi, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2351
Bệnh viện phổi Hải Dương

số 1 Thanh Bình, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2352
Bệnh viện phổi Hải Phòng

568 Trần Tất Văn, P. Phù Liễn, Hải 

Phòng Môi trường
Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2353
Bệnh viện sức khoe tâm thần Hải Phòng 275 Đồng Khê, P. Gia Viên, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2354
Bệnh viện phục hôi chức năng Hải Phòng Khu Vạn Hương, P. Đồ Sơn, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2355
công ty TNHH Bánh đậu xanh Đại Phú CCN 1, P. Thạch Khôi, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2356
Công ty TNHH thực phâm Dũng Lan 17 Bá Liễu, P. Tân Hưng, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

2357
Công ty TNHH Tuyết Ngọc 28 Đồng Tranh A, Tứ Minh, Hải Phòng Môi trường

Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế
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2358
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN VIỆT Đội 1, Thôn An Phong, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QLHC Trực tiếp

CAX Nam 

Thanh Miện

2359
HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH ĐẶNG Xóm 3, Thôn An Phong, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QLHC Trực tiếp

CAX Nam 

Thanh Miện

2360
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN VIỆT Đội 1, Thôn An Phong, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QLHC Trực tiếp

CAX Nam 

Thanh Miện

2361
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐAN Đội 1, thôn An Phong, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QLHC Trực tiếp

CAX Nam 

Thanh Miện

2362
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐAN Đội 1, thôn An Phong, Xã Nam Thanh 

Miện, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam QLHC Trực tiếp

CAX Nam 

Thanh Miện

2363 Hộ kinh doanh Quang Hà 
100B Tuệ Tĩnh, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2364 Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Quỳnh
62 Tuệ Tĩnh, p. thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2365 Công ty TNHH TM DV YOYO 
22 Đào Đạo, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2366 Nhà nghỉ Tùng Lâm
229 An Định, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2367
Khách sạn Phương Nguyên - Công ty CP sản xuất thương 

mại Hữu Nghị 

KM52 Quốc lộ 5A, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2368 Công ty CP in và vật tư Hải Dương 
160 An Thái, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2369 Nhà nghỉ Minh Phúc 
438 Điện Biên Phủ, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2370 HKD- Nhà nghỉ Ánh Tuyết 
235 An Định, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2371 HKD Đinh Thị Thảo
 116 Quán Thánh, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2372 HKD Bùi Đình Tú 
61 Tuệ Tĩnh, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2373 HKD Thu Nga
107 Phan Đình Phùng, p. Thành Đông, 

Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2374 HKD cầm đồ Hiển Tiến
 50A Tuệ Tĩnh, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2375 HKD Nguyễn Thị Vân Anh 
50B Tuệ Tĩnh, p. Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông
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2376 HKD- Nhà nghỉ Ánh Tuyết 2
Số 7 Tự Đông, p Thành Đông, Hải 

Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2377 Khách sạn Đông Hưng
Phố An Lạc, p. Thành Đông, Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2378 HKD Mát xa chân King & Queen
NV 11/36 Tuệ Tĩnh, p. Thành Đông, 

Hải Phòng QLHC Trực tiếp

CAP Thành 

Đông

2379 Cửa hàng tạp hóa Trung Nguyên
Thôn Cao Minh 5, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

 Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2380 Cửa hàng Kiên Doan
Thôn Cao Minh 5, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2381 Cơ sở phế liệu Vũ Thị Thắm
Thôn Vĩnh Tiến 2, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2382
Cửa hàng kinh doanh pháo Bộ Quốc Phòng của ông 

Nguyễn Văn Hoạ

Thôn Vĩnh Tiến 2, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2383 Cơ sở kinh doanh café Mai Lan
Thôn Vĩnh Tiến 4, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2384 Cửa hàng điện máy Liễu Duyên
Thôn Tam Cường 2, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2385 Cửa hàng điện thoại Thành Vũ
Thôn Tam Cường 2, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng, xã Vĩnh Am, Hải Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2386 Cửa hàng tạp hóa Khổng Thị Thoan
Thôn Tam Cường 2, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2387 Nhà hàng Mạnh Hoạch
Thôn Thượng Am, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2388 Điện máy Phượng Hoàng
Thôn Thượng Am, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2389 Công ty TNHH Đỉnh Vàng
Thôn Tam Cường 3, xã Vĩnh Am, Hải 

Phòng

Lĩnh vực 

QLNN của 

Công an

Trực tiếp CAX Vĩnh Am


